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7. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp trực tiếp 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 
Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở 
Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép. 

- Bước 3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/báo cáo; nếu 
cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án/báo cáo. 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy 
phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép. 

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án/báo cáo, Sở Tài 
nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc 
lập lại đề án/báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án/báo cáo. Thời gian 
thẩm định sau khi đề án/báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm 
việc. 

+ Trường hợp phải lập lại đề án/báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn 
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề 
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án/báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép. 

- Bước 4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiêp nhận và trả kêt quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đên nhận kêt quả, người đên nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiêp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển (theo mẫu); 

+ Đề án khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp chưa có công trình 
khai thác (theo mẫu); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển (theo mẫu) 
kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nêu thuộc 
trường hợp quy định phải có quy trình vận hành); 

+ Kêt quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đên 
thời điểm nộp hồ sơ; 

+ Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước. 

+ Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án/báo cáo 
hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trường 
hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn chỉnh đề án thì thời hạn thẩm định lại không quá 20 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai 
thác, sử dụng nước biển. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác, sử dụng nước 
biển hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển (Mẫu số 07 ban hành 
kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường); 

- Đề án khai thác, sử dụng nước biển (Mẫu số 32 ban hành kèm theo Thông tư 
số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

- Báo cáo hiên trạng khai thác, sử dụng nước biển (Mẫu số 33 ban hành kèm 
theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyêt 
hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. 

- Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiên năng lực theo quy định 
tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiên đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 
56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 
điều kiên về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiên điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tin, số liêu sử dụng để lập báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính 
xác và trung thực. 

- Phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải 
phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vê tài nguyên nước. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiên đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 
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- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ 
bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Quyêt định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu 07 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 

Kính gửi: 
(1) 

1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 
1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc 
Giấy đăng kỷ kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân): 

1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan 
ký quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá 
nhân): 

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kỷ kinh doanh hoặc 
Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú): 

1.4. Điện thoại: Fax: Email: 

2. Thông tin chung về công trình khai thác, sử dụng nước biển: 
2.1. Tên công trình 

2.2. Vị trí khu vực công trình (thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố). 

2.3. Hiện trạng công trình (2) 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: 
3.1. Vị trí khai thác, sử dụng nước biển: (3) 

3.2. Mục đích khai thác, sử dụng nước biển: (4) 

3.3. Phương thức khai thác, sử dụng: (5) 

3.4. Lượng nước khai thác, sử dụng (6) 

3.5. Chế độ khai thác, sử dụng: (7) 

3.6. Thời gian đề nghị cấp phép: (tối đa là 15 năm) 

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có: 

- Đề án khai thác, sử dụng nước (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác); 
báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành (đối với trường hợp 
đã có công trình khai thác). 

- Kết quả phân tích chất lượng nước tại vị trí khai thác và vị trí xả nước sau khi sử 
dụng (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). 
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- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước. 

5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn 

này và các giấy tờ, tài liêu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách 
nhiêmtrước pháp luật. 

-(Têntổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủcác quy định 
của giấy phép và thực hiên đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài 
nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan. 

- (Têntổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh/thành phố (8) 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép khai thác sử dụng nước biển 
cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./. 

ngày tháng. năm 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có) 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN: 
(1) Tên cơ quan cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điều 28 của 
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Điều 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ghi rõ công trình đã có hay đang xây dựng, dự kiến xây dựng; thời gian đưa vào vận 
hành/dự kiến vận hành. 

(3) Ghi rõ tên vùng biển khai thác thuộc địa phận xã/phường ...., huyên/quận ...., tỉnh/thành 
phố ...; vị trí lấy nước, sử dụng nước, xả nước: thôn/ấp ... xã/phường ...., huyên/quận ...., 
tỉnh/thành phố ...; tọa độ của điểm lấy nước, khu vực sử dụng nước, xả nước (theo hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu). 

(4) Nêu rõ các mục đích sử dụng nước biển (làm mát, nuôi trồng thủy sản, tuyển quặng,...). 

(5) Mô tả các hạng mục công trình, công suất trạm bơm, cách thức lấy nước, dẫn nước, 
chuyển nước về nơi sử dụng, trữ nước trên đất liền,... 

(6) Lưu lượng khai thác nước lớn nhất (m3/s), lượng nước khai thác lớn nhất theo ngày 
(m3/ngày đêm) và theo năm (m3/năm). 

(7) Ghi rõ số giờ lấy nước trung bình trong ngày, số ngày lấy nước trung bình theo 
tháng/mùa... 

(8) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 
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Mẫu 32 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP) 
(Trang bìa trong) 

ĐỀ ÁN 
KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 

" (1) 

(Đối với trường hợp chưa có công trình khai thác) 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Ký, đóng dấu 
Ký (đóng dấu nếu có) 

Địa danh, tháng.. ../năm 
(1) Ghi tên, vị trí và quy mô công trình khai thác, sử dụng nước 
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HƯỚNG DẪN 
NỘI DUNG ĐỀ ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 

(Đối với trường hợp chưa có công trình khai thác) 

MỞ ĐẦU 
1. Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị câp giây phép khai thác, 

sử dụng nước biển (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng kỷ kinh 
doanh hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo 
Chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú đối với cá nhân). 

2. Trình bày thông tin cơ bản về dự án đầu tư có khai thác, sử dụng nước biển: tên, vị 
trí, quy mô, các hoạt động chính và nhu cầu khai thác, sử dụng nước biển. 

3. Luận chứng việc lựa chọn sử dụng nước biển và vị trí lây nước, xả nước của công 
trình. 

4. Trình bày các căn cứ lập đề án khai thác, sử dụng nước biển. 

- Các nội dung quy định liên quan đến khai thác, sử dụng nước biển của dự án được 
phê duyệt trong Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo 
vệ môi trường biển, quy hoạch chuyên ngành, các văn bản pháp lý liên quan khác (nếu có). 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng. 

- Các tài liệu, thông tin số liệu sử dụng để lập đề án (tài liệu, số liệu đo đạc, điều tra, 
đánh giá nguồn nước biển ven bờ, hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển; tên tổ chức, cá 
nhân cung cấp các tài liệu, số liệu). 

5. Trình bày thông tin cơ bản về công trình khai thác, sử dụng nước biển. 

- Vị trí lây nước biển: địa danh hành chính (thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố); toạ độ tim cửa lây nước (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu...). 

- Vị trí sử dụng nước biển: địa danh hành chính (thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, 
tỉnh/thành phố); tọa độ tim nhà máy/tọa độ các góc khu vực sử dụng nước biển trên đât liền 
(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu). 

- Vị trí xả nước biển sau khi sử dụng: địa danh hành chính (thôn/ấp, xã/phường, 
huyện/quận, tỉnh/thành phố); tọa độ tim cửa xả nước (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 
trục, múi chiếu). 

- Nguồn nước tiếp nhận nước biển sau khi sử dụng: vùng biển ven bờ/tên sông, kênh, 
rạch, hồ, ao, đầm, phá. 

- Mục đích khai thác, sử dụng nước biển: câp nước sản xuât công nghiệp, nhiệt điện, 
nuôi trồng hải sản, khai thác và chế biến khoáng sản,... Trường hợp công trình khai thác, sử 
dụng nước cho nhiều mục đích thì nêu rõ từng mục đích sử dụng. 

- Loại hình công trình và phương thức khai thác, sử dụng nước biển: trình bày các 
hạng mục chính của công trình và cách thức lây nước, xả nước biển sau khi sử dụng (trạm 
bơm, đường ống/kênh dẫn nước, ao, hồ chứa nước, xả nước biển,...). 

- Chế độ và lượng nước khai thác, sử dụng nước biển: trình bày lưu lượng và lượng 
nước khai thác, sử dụng, lượng nước xả sau khi sử dụng trung bình, lớn nhât và nhỏ nhât 
trong từng thời kỳ trong năm cho từng mục đích sử dụng. 
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- Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình khai thác, sử dụng nước biển và xả nước 
sau khi sử dụng. 

6. Thông tin về tổ chức, cá nhân lập đề án: thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều kiện 
năng lực, kinh nghiệm của tổ chức/cá nhân lập đề án; danh sách, trình độ chuyên môn của 
các thành viên tham gia lập đề án. 

Chương I 
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VựC 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC 
I. Đặc điểm tự nhiên 

1. Trình bày khái quát đặc điểm địa hình, địa mạo, tài nguyên đất, rừng, đất ngập 
nước, khoáng sản,cảnh quan môi trường ven biển. 

2. Mô tả hệ thống sông, hồ, đầm, phá, kênh, rạch, các tầng chứa nước dưới đất khu vực 
cửa sông, ven biển. 

3. Trình bày đặc điểm chất lượng nước vùng cửa sông, ven biển khu vực khai thác. 

4. Trình bày đặc điểm hệ sinh thái thủy sinh vùng cửa sông, ven biển, nhu cầu phát 
triển và bảo tồn các hệ sinh thái dưới nước, ven bờ. 

II. Đặc điểm khí tượng, thủy văn, hải văn 
1. Mô tả mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn trong khu vực, các yếu 

tố quan trắc và chế độ quan trắc, đánh giá độ tin cậy của số liệu. 

2. Trình bày kết quả phân tích, xử lý số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn (phục vụ tính 
toán). 

3. Trình bày đặc điểm, chế độ mưa, bốc hơi, nhiệt độ nước và không khí, gió, bão 
(tháng, mùa, năm). 

4. Trình bày đặc trưng thủy triều khu vực khai thác (chế độ thủy triều, mực nước đỉnh 
triều, mực nước chân triều, biên độ triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, vận tốc dòng triều 
và chu kỳ triều), mực nước tổng cộng, hoàn lưu nước. 

5. Trình bày đặc điểm và chế độ dòng chảy của sông, kênh, rạch trong vùng cửa sông, 
ven biển khu vực lấy nước của công trình (tháng, mùa, năm). 

6. Trình bày đặc điểm và chế độ dòng chảy bùn cát trong sông, kênh, rạch trong vùng 
cửa sông, ven biển khu vực lấy nước (tháng, mùa, năm). 

TTTế Tình hình khai thác, sử dụng nước trong khu vực 
1. Trình bày tổng quan tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên khu vực: phân bố dân 

cư, thực trạng và dự kiến phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thủy, 
du lịch, giải trí, hệ thống đê biển, đê cửa sông, các công trình bảo vệ bờ, các công trình lớn 
xây dựng trên đê, đê bao các vùng đầm phá. 

2. Trình bày nhu cầu khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, nước biển phục vụ 
cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, du lịch, giải trí, nuôi trồng 
thủy sản,. khu vực cửa sông, ven biển (vị trí, nhiệm vụ, chế độ và phương thức khai thác, 
sử dụng nước của các công trình). 

3. Mô tả hoạt động giao thông thủy, bến cảng, các khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú 
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bão; các thông số cơ bản của bến cảng, khu neo đậu, luồng tàu, các hoạt động giao thông 
thủy ở vùng cửa sông, ven biển trong khu vực. 

4. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, giải trí, nuôi 
trồng thủy sản,... khu vực cửa sông, ven biển đến việc khai thác, sử dụng nước của dự án. 

Chương II 
NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC 

CỦA CÔNG TRÌNH 
I. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước 

1. Trình bày phương pháp và số liệu dùng để tính toán nhu cầu sử dụng nước biển theo 
từng thời kỳ trong năm. 

2. Trình bày kết quả tính toán nhu cầu nước trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong từng 
thời kỳ (m3/ngày đêm) và tổng lượng nước sử dụng trong năm (m3). 

II. Phương thức khai thác, sử dụng nước 
1. Luận chứng việc lựa chọn vị trí khai thác, sử dụng nước biển. 

2. Trình bày các hạng mục chính của công trình khai thác, sử dụng nước (cửa lấy 
nước, trạm bơm, kênh dẫn, đường ống dẫn nước, nhà máy/khu vực sử dụng nước, cửa xả 
nước...). 

3. Mô tả cách thức lấy nước, dẫn nước vào đất liền, sử dụng nước và xả nước sau khi 
sử dụng,... Trường hợp nước sau khi sử dụng không xả trả lại biển thì phải mô tả rõ vị trí xả 
và nguồn nước tiếp nhận. 

(kèm theo sơ đồ bố trí các hạng mục công trình khai thác, sử dụng nước) 

III. Chế độ và lượng nước khai thác, sử dụng nước 
1. Trình bày chế độ khai thác và lưu lượng khai thác, sử dụng nước, xả nước sau khi sử 

dụng trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất(m3/ngày đêm) và tổng lượng nước khai thác (m3) trong 
từng thời kỳ trong năm (ngày, tháng, năm)của công trình. 

2. Mô tả phương án vận hành khai thác, sử dụng nước của công trình. 

IV. Biện pháp giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước của công trình 
1. Luận chứng việc xác định vị trí đo, phương pháp đo, yếu tố đo, tần suất đo, thiết bị đo 

của trạm quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng nước biển và xả nước sau khi sử dụng vào 
nguồn tiếp nhận. 

2. Trình bày phương án bố trí nhân lực quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng nước biển 
và xả nước sau khi sử dụng vào nguồn tiếp nhận. 

(Đính kèm Sơ đồ minh họa (khổ A4 đến A3) khu vực khai thác, sử dụng nước của công 
trình, trong đó thể hiện rõ: địa danh hành chính các cấp; mạng lưới sông, suối, vùng cửa 
sông, ven biển; các trạm quan trắc khí tượng, thủy, hải văn; các hạng mục chính và vị trí 
giám sát khai thác, sử dụng nước của công trình; các công trình khai thác, sử dụng nước 
khác trong khu vực;khu vực sinh thái, rừng ngập mặn, các công trình bảo vệ bờ, các bến 
cảng, các khu neo đậu tàu thuyền - nếu có). 
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Chương III 
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN VÀ 

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 
I. Tác động đến chế độ dòng chảy vùng cửa sông, ven biển 

1. Đánh giá tác động đến vận tốc dòng chảy do viêc lấy nước và xả nước của công 
trình(theo chế độ triều lên, xuống). 

2. Đánh giá tác động do viêc lấy nước và xả nước của công trình tới dao động mực nước 
tại khu vực khai thác trong một kỳ triều (14 ngày). 

3. Đánh giá tác động do viêc vận hành của công trình đến chế độ dòng chảy các sông, 
kênh, rạch chịu ảnh hưởng. 

4. Thuyết minh về các biên pháp, phương án phòng, chống, giảm thiểu tác động và lộ 
trình thực hiên của công trình. 

II. Tác động đến chất lượng nguồn nước 
1. Đánh giá, xác định phạm vi, mức độ nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước mặt, nước 

dưới đất trong khu vực do vận hành công trình. 

2. Đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước biển để làm mát phải đánh giá, xác định 
phạm vi, mức độ lan truyền nhiêt trong nguồn nước vùng cửa sông, ven biển theo chế độ vận 
hành của công trình trong điều kiên thời tiết bình thường và trong điều kiên thời tiết cực đoan 
(thời kỳ nhiệt độ tăng cao). 

3. Thuyết minh về các biên pháp, phương án phòng, chống, giảm thiểu tác động và lộ 
trình thực hiên của công trình. 

III. Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh, rừng ngập mặn ven biển 
1. Đánh giá tác động trước mắt và lâu dài của viêc lấy nước, dẫn nước, xả nước của 

công trình đến hê sinh thái thủy sinh và rừng ngập mặn trong khu vực. 

2. Thuyết minh các biên pháp, phương án phòng, chống, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiên của công trình. 

IV. Tác động tới hệ thống đê biển, đê cửa sông, các công trình bảo vệ bờ 
1. Đánh giá tác động của viêc lấy nước, dẫn nước, sử dụng nước biển và xả nước sau khi 

sử dụng đến hê thống đê biển, cửa sông và các công trình bảo vê bờ, đê bao vùng đầm phá 
(nếu có). 

2. Thuyết minh các biên pháp, phương án phòng, chống, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiên của công trình. 

V. Tác động tới hoạt động giao thông thủy 
1. Đánh giá tác động đến hoạt động giao thông thủy và bến cảng, khu neo đậu tàu 

thuyền, vùng cửa sông, ven biển trong khu vực. 

2. Thuyết minh các biên pháp, phương án phòng, chống, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiên của công trình; đánh giá mức độ bồi, xói của luồng tàu do khai thác, sử dụng nước 
biển của công trình. 

VI. Tác động đến các hoạt động khác trong khu vực 
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1. Đánh giá tác động đến việc khai thác, sử dụng nước phục vụ câp nước cho sinh hoạt, 
sản xuât, kinh doanh, du lịch, giải trí, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản,... trong khu vực. 

2. Đánh giá tác động của việc lây nước, dẫn nước, xả nước của công trình đến các hoạt 
động kinh tế- xã hội, cảnh quan môi trường trong khu vực. 

3. Thuyết minh các biện pháp, phương án phòng, chống, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiện của công trình. 

KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
1. Các kiến nghị liên quan đến việc câp phép khai thác, sử dụng nước biển. 

2. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị câp phép khai thác, sử dụng nước biển (về mức 
độ chính xác, trung thực của thông tin, số liệu trong đề án, các biện pháp giảm thiểu tác 
động và lộ trình thực hiện; thực hiện các quy định trong giấy phép). 

Phụ lục kèm theo Đề án: 
1. Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan tới việc xin câp Giây phép khai thác, sử 

dụng nước biển: quyết định thành lập tổ chức, giây phép đăng ký kinh doanh, các quy hoạch 
chuyên ngành liên quan, văn bản châp thuận đầu tư (nếu có),... 

2. Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy, hải văn và các tài liệu liên quan sử 
dụng để lập Đề án. 
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Mẫu 33 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP) 
(Trang bìa trong) 

BÁO CÁO 
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 

(1) 

(đối với trường hợp đã có công trình khai thác) 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Ký, đóng dấu 
Ký (đóng dấu nếu có) 

Địa danh, tháng.. ../năm 
(1) Ghi tên, vị trí và quy mô công trình khai thác, sử dụng nước 
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HƯỚNG DẪN 
LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 

(đối với trường hợp đã có công trình khai thác) 

MỞ ĐẦU 
1. Trình bày tóm tắt thông tin của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước biển (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng kỷ kinh doanh 
hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng 
minh nhân dân, địa chỉ thường trú đối với cá nhân). 

2. Trình bày khái quát về phạm vi, quy mô và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ chủ yếu liên quan đến nhu cầu khai thác, sử dụng nước biển của tổ chức/cá nhân đề nghị 
cấp giấy phép. 

3. Trình bày tóm tắt về công trình khai thác, sử dụng nước xin cấp phép, với các thông 
tin chủ yếu sau: 

- Thời gian bắt đầu khai thác, sử dụng nước biển. 

- Vị trí lấy nước biển: địa danh hành chính thôn/ấp, xã/phường, huyên/quận, tỉnh/thành 
phố; toạ độ tim cửa lấy nước (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu...). 

- Vị trí xả nước biển sau khi sử dụng: địa danh hành chính thôn/ấp, xã/phường, 
huyên/quận, tỉnh/thành phố;tọa độ tim cửa xả nước (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, 
múi chiếu); nguồn nước tiếp nhận nước biển sau khi sử dụng (vùng biển ven bờ, sông, kênh, 
rạch, hồ, ao, đầm, phá). 

- Vị trí khu vực sử dụng nước biển trên đất liền: địa danh hành chính thôn/ấp, 
xã/phường, huyên/quận, tỉnh/thành phố;tọa độ tim nhà máy/tọa độ các góc khu vực sử dụng 
nước biển trên đất liền (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu). 

- Mục đích khai thác, sử dụng nước biển (trường hợp khai thác, sử dụng nước biển cho 
nhiều mục đích thì nêu rõ từng mục đích sử dụng theo thứ tự ưu tiên). 

- Phương thức khai thác, sử dụng nước biển: trình bày các hạng mục chính của công 
trình và cách thức lấy nước, dẫn nước, sử dụng nước, xả nước biển sau khi sử dụng (trạm 
bơm, đường ống, kênh dẫn nước, ao, hồ chứa nước,...). 

- Lưu lượng và lượng nước khai thác và xả nước sau khi sử dụng trung bình, lớn nhất, 
nhỏ nhất trong từng thời kỳ (ngày, tháng) trong năm cho từng mục đích sử dụng; Tổng 
lượng nước khai thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất năm. 

- Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của công trình khai thác, sử dụng nước biển. 

4. Trình bày các căn cứ, thông tin, số liêu sử dụng để lập báo cáo. 

- Liêt kê các văn bản pháp lý liên quan đến xây dựng, quản lý, vận hành công trình; 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong lập báo cáo. 

- Thuyết minh nguồn gốc, mức độ đầy đủ, tin cậy của tài liêu, thông tin, số liêu sử 
dụng lập báo cáo. 

5. Thông tin về tổ chức, cá nhân lập báo cáo: thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều 
kiên năng lực, kinh nghiêm của tổ chức/cá nhân lập báo cáo; danh sách, trình độ chuyên 
môn của các thành viên tham gia lập báo cáo. 
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Chương I 
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

KHU VỰC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 
I. Đặc điểm tự nhiên 

1. Trình bày khái quát đặc điểm địa hình, địa chât, thổ nhưỡng, tài nguyên khoáng sản, 
rừng và thảm phủ thực vật, cảnh quan môi trường khu vực ven biển. 

2. Mô tả hệ thống sông, hồ, đầm, phá, kênh, rạch, các tầng chứa nước dưới đât vùng 
cửa sông, ven biển khu vực khai thác nước. 

3. Trình bày đặc điểm hệ sinh thái thủy sinh vùng cửa sông, ven biển, nhu cầu phát 
triển và bảo tồn các hệ sinh thái dưới nước, ven bờ. 

II. Đặc điểm thủy, hải văn 
1. Mô tả tình hình mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, mạng lưới 

quan trắc chât lượng nước trong khu vực, các yếu tố quan trắc và chế độ quan trắc; đánh giá 
độ tin cậy của số liệu. 

2. Trình bày kết quả phân tích, xử lý số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn (phục vụ tính 
toán). 

3. Trình bày đặc điểm, chế độ mưa, bốc hơi, nhiệt độ, gió, bão (tháng, mùa, năm). 

4. Trình bày đặc trưng thủy triều khu vực khai thác (chế độ thủy triều, mực nước đỉnh 
triều, mực nước chân triều, biên độ triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, vận tốc dòng triều 
và chu kỳ triều), mực nước tổng cộng, hoàn lưu nước. 

5. Trình bày đặc điểm và chế độ dòng chảy của sông, kênh, rạch trong vùng cửa sông, 
ven biển khu vực lây nước của công trình (tháng, mùa, năm). 

6. Trình bày đặc điểm và chế độ dòng chảy bùn cát trong sông, kênh, rạch trong vùng 
cửa sông, ven biển khu vực lây nước (tháng, mùa, năm). 

TTTế Tình hình khai thác, sử dụng nước trong khu vực 
1. Trình bày tổng quan tình hình phát triển kinh tế- xã hội trong khu vực, gồm: phân 

bố dân cư, thực trạng phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng, giao 
thông thủy, du lịch, giải trí, hệ thống đê biển, đê cửa sông, các công trình bảo vệ bờ, đê 
bao ven đầm, phá và các công trình lớn xây dựng trên đê cửa sông, ven biển. 

2. Trình bày tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đât, nước 
biển khu vực cửa sông, ven biển (nêu rõ vị trí, nhiệm vụ, mục đích sử dụng, chế độ và 
phương thức khai thác, sử dụng nước của các công trình có liên quan). 

3. Mô tả hoạt động giao thông thủy, bến cảng; các thông số cơ bản của bến cảng, khu 
neo đậu tàu thuyền, các thông số của luồng tàu, các hoạt động giao thông thủy vùng cửa 
sông, ven biển trong khu vực khai thác. 

4. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động sản xuât, kinh doanh, du lịch, giải trí, nuôi 
trồng thủy sản,. khu vực cửa sông, ven biển đến việc khai thác, sử dụng nước của dự án. 
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Chương II 
TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG 

NƯỚC BIỂN CỦA CÔNG TRÌNH 
I. Hiện trạng công trình 

1. Trình bày cụ thê mục đích khai thác, sử dụng nước biên của công trình (trường 
hợp khai thác, sử dụng nước biển cho nhiều mục đích thì nêu rõ từng mục đích sử dụng theo 
thứ tự ưu tiên). 

2. Mô tả chi tiêt vị trí lấy nước, dẫn nước, xả nước của công trình. 

- Vị trí lấy nước biên: địa danh hành chính thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, 
tỉnh/thành phố; toạ độ tim cửa lấy nước (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục, múi 
chiếu). 

- Vị trí xả nước biên sau khi sử dụng: địa danh hành chính thôn/ấp, xã/phường, 
huyện/quận, tỉnh/thành phố;tọa độ tim cửa xả nước (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, 
múi chiếu); Nêu rõ nguồn nước tiêp nhận nước biên sau khi sử dụng (vùng biển ven 
bờ/sông, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá). 

- Vị trí khu vực sử dụng nước biên trên đất liền: địa danh hành chính thôn/ấp, 
xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố;tọa độ tim nhà máy/tọa độ các góc khu vực sử dụng 
nước biên trên đất liền (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu). 

3. Trình bày phương thức khai thác, sử dụng nước biên: các hạng mục chính của công 
trình và cách thức lấy nước, dẫn nước, sử dụng nước, xả nước biên sau khi sử dụng (trạm 
bơm, đường ống, kênh dẫn nước, ao, hồ chứa nước,...), những thay đổi của công trình trong 
suốt quá trình vận hành (nếu có). 

4. Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình khai thác, sử dụng nước biên. 

II. Tình hình khai thác, sử dụng nước biển của công trình 
1. Trình bày thời gian hoạt động của công trình (tháng, năm băt đầu khai thác, thời 

gian hoạt động trong từng năm). 

2. Trình bày chê độ khai thác, lưu lượng và lượng nước khai thác, xả nước sau khi sử 
dụng trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất từng thời kỳ trong năm và diễn biên qua các năm vận 
hành. 

3. Thuyêt minh diễn biên nguồn nước tiêp nhận nước xả sau khi sử dụng trong thời 
gian vận hành công trình (biến đổi chế độ dòng chảy, chế độ phù sa, các chỉ tiêu chất lượng 
nước,...). 

4. Trình bày cụ thê các vị trí quan trăc và nội dung, phương pháp, chê độ, thiêt bị quan 
trăc, giám sát trong quá trình khai thác, sử dụng nước biên; các kêt quả quan trăc. 

(Đính kèm sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác, sử dụng nước biển, trong đó thể 
hiện rõ: địa danh hành chính các cấp; mạng lưới sông, suối vùng cửa sông, ven biển; các 
trạm quan trăc khí tượng, thủy, hải văn; các hạng mục chính và vị trí giám sát khai thác, sử 
dụng nước của công trình; các công trình khai thác, sử dụng nước khác liên quan trong khu 
vực; khu vực sinh thái, rừng ngập mặn, các công trình bảo vệ bờ, các bến cảng, các khu neo 
đậu tàu thuyền - nếu có). 
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Chương III 
KẾ HOẠCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 

VÀ BIỆN PHÁP GIÁM THIỂU TÁC ĐỘNG 
I. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước biển trong thời gian đề nghị cấp phép 

Thuyết minh cụ thể nhu cầu, kế hoạch, chế độ và lượng nước biển khai thác, sử dụng 
trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất(m3/ngày đêm) và tổng lượng nước khai thác (m3) cho từng thời 
kỳ trong năm, trong thời gian đề nghị cấp phép. 

II. Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng nước biển đến nguồn nước, môi 
trường và các đôi tượng sử dụng nước khác trong khu vực và biện pháp khăc phục, 
giảm thiểu 

1. Tác động đến chế độ dòng chảy vùng cửa sông, ven biển. 

a) Đánh giá tác động do việc lấy nước và xả nước của công trình tới dòng chảy tại khu 
vực khai thác trong một kỳ triều (14 ngày). 

b) Đánh giá tác động do việc lấy nước và xả nước của công trình tới dao động mực 
nước tại khu vực khai thác trong một kỳ triều. 

c) Đánh giá tác động đến chế độ dòng chảy các sông, kênh, rạch chịu ảnh hưởng do 
việc vận hành của công trình. 

d) Thuyết minh về các biện pháp, phương án khắc phục, giảm thiểu tác động và lộ 
trình thực hiện của công trình. 

2. Tác động đến chất lượng nguồn nước. 

a) Đánh giá, xác định phạm vi, mức độ nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước mặt, nước 
dưới đất trong khu vực do vận hành công trình. 

b) Đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước biển để làm mát phải đánh giá, xác định 
phạm vi, mức độ lan truyền nhiệt trong nguồn nước vùng cửa sông, ven biển theo chế độ 
vận hành của công trình. 

c) Thuyết minh về các biện pháp, phương án khắc phục, giảm thiểu tác động và lộ 
trình thực hiện của công trình. 

3. Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh, rừng ngập mặn ven biển. 

a) Đánh giá tác động trước mắt và lâu dài của việc lấy nước, dẫn nước, sử dụng nước, xả 
nước của công trình đến hệ sinh thái thủy sinh và rừng ngập mặn trong khu vực. 

b) Thuyết minh các biện pháp, phương án khắc phục, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiện của công trình. 

4. Tác động tới hệ thống đê biển, đê cửa sông, các công trình bảo vệ bờ. 

a) Đánh giá tác động của việc lấy nước, dẫn nước, sử dụng nước biển và xả nước sau 
khi sử dụng đến hệ thống đê biển, cửa sông và các công trình bảo vệ bờ, đê bao vùng đầm 
phá. 

b) Thuyết minh các biện pháp, phương án khắc phục, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiện của công trình. 

5. Tác động tới hoạt động giao thông thủy. 
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a) Đánh giá tác động đến hoạt động của các luồng giao thông thủy và bến cảng vùng 
cửa sông, ven biển trong khu vực, đánh giá mức độ bồi xói của luồng tàu do khai thác, sử 
dụng nước biển của công trình. 

b) Thuyết minh các biện pháp, phương án khắc phục, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiện của công trình. 

6. Tác động đến các hoạt động khác trong khu vực: 

a) Đánhgiá tác động đến việc khai thác, sử dụng nước phục vụ câp nước cho sinh hoạt, 
sản xuât, kinh doanh, du lịch, giải trí, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản,... trong khu vực. 

b) Đánh giá tác động của việc lây nước, dẫn nước, sử dụng nước biển và xả nước của 
công trình đến các hoạt động kinh tế- xã hội, cảnh quan môi trường trong khu vực. 

c) Thuyết minh các biện pháp, phương án khắc phục, giảm thiểu tác động và lộ trình 
thực hiện của công trình. 

IIIế Biện pháp quan trắc, giám sát trong quá trình khai thác, sử dụng nước biển 
1. Thuyết minh vị trí quan trắc, giám sát và yếu tố, phương pháp, tần suât, thời điểm, 

thiết bị quan trắc, giám sát trong quá trình khai thác, sử dụng nước biển và xả nước sau khi 
sử dụng. 

2. Trình bày phương án bố trí nhân lực quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng nước 
biển và xả nước sau khi sử dụng. 

KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
1. Các kiến nghị liên quan đến việc câp phép khai thác, sử dụng nước biển. 

2. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị câp phép (về tính chính xác, trung thực của tài 
liệu, thông tin, số liệu trong báo cáo; nghiêm túc thực hiện các biện pháp, phương án phòng 
ngừa, giảm thiểu tác động của công trình khai thác, sử dụng nước và lộ trình thực hiện). 

Phụ lục kèm theo Báo cáo: 
1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan tới việc xin phép khai thác, sử dụng nước 

biển: quyết định thành lập tổ chức/giây phép đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chuyên ngành liên quan đến xây dựng công trình và các quyết định phê duyệt đầu tư, 
xây dựng công trình, vận hành công trình (nếu có). 

2. Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy, hải văn; sổ vận hành công trình (ít nhất 
là 3 năm gần nhất tính đến thời điểm lập Báo cáo) và các tài liệu liên quan sử dụng để lập 
Báo cáo. 
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8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước 
biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 
m3/ngày đêm. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài 
nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc 
nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị 
cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở 
Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép. 

- Bước 3. Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định báo cáo; nếu 
cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo. 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy 
phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép. 

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, Sở Tài nguyên và 
Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ 
những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại 
báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo 
cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 
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+ Trường hợp phải lập lại báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung báo cáo chưa 
đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép. 

- Bước 4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm viêc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiên nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu điên. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 
(theo mẫu); 

+ Báo cáo hiên trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiên giấy phép 
(theo mẫu). Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác 
sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước; 

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ; 

+ Bản sao giấy phép đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm viêc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp 
lê; trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn chỉnh thì thời gian thẩm định lại không quá 20 
ngày làm viêc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia 
hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác, sử dụng nước 
biển (Gia hạn hoặc điều chỉnh) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biên (Mẫu 
số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường); 

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép 
(Mẫu số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc 
phù hợp với khả năng nguồn nước nêu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. 

- Báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại 
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 
56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 
điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tin, số liệu sử dụng đê báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác 
và trung thực. 

Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện 
sau: 

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước 
thời điêm giấy phép hêt hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày; 

- Đên thời điêm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn 
thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đên giấy phép đã được cấp theo quy định của 
pháp luật và không có tranh chấp; 

- Tại thời điêm đề nghị gia hạn giấy phép, kê hoạch khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng 
đáp ứng của nguồn nước. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiêt một số điều của Luật tài nguyên nước. 
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- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đât, mẫu hồ sơ câp, gia hạn, điều chỉnh, 
câp lại giây phép tài nguyên nước. 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ 
bản tài nguyên nước, tư vần lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
hồ sơ đề nghị câp giây phép tài nguyên nước. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu 08 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH 
GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN 
Kính gửi: (1) 

1.Thông tin về chủ giấy phép: 
1.1. Tên chủ giấy phép: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Điện thoại: Fax: Email: 
1.4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển số: ngày tháng năm do (tên 
cơ quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn của giấy phép. 
2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép: 
3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép: 

- Thời hạn đề nghị gia hạn: ... .tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn). 
- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (trường hợp điều chỉnh giấy phép). 

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có: 
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển và tình hình thực hiện Giấy phép 
- Kết quả phân tích chất lượng nước tại vị trí khai thác và vị trí xả nước sau khi sử 

dụng (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). 
- Bản sao giấy phép đã được cấp. 
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

5. Cam kết của chủ giấy phép: 
- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu 

gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
- (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quy 
định của pháp luật có liên quan. 

- (Chủ giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh/thành phố (2) 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử 
dụng nước biển cho (tên chủ giấy phép)./. 

, ngày tháng. năm 
Chủ giấy phép 

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có) 
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN: 
(1) Tên cơ quan cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điều 28 của 
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Điều 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh giấy phép thuộc thẩm quyền 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Mẫu 34 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP) 
(Trang bìa trong) 

BÁO CÁO ^ 
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN GIẤY PHÉP 
(1) 

(Đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển) 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Ký, đóng dấu 
Ký (đóng dấu nếu có) 

Địa danh, tháng.. ../năm 

(1) Ghi tên, vị trí và quy mô công trình khai thác, sử dụng nước 
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG 
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP 
(Đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển) 

A. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. 

Mở đầu 
Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh giây 

phép và công trình khai thác, sử dụng nước xin gia hạn, điều chỉnh, bao gồm: 

1. Tên chủ giây phép; địa chỉ, điện thoại liên hệ,.... 

2. Giây phép khai thác, sử dụng nước biển số do (tên cơ quan cấp phép) câp ngày: 
tháng năm với thời hạn,... 

3. Sơ lược về công trình khai thác, sử dụng nước và tình hình hoạt động của công 
trình. 

4. Trình bày lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh; các nội dung chính đã được câp phép và 
các nội dung đề nghị điều chỉnh trong giây phép. 

5. Trình bày các căn cứ, thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo đề nghị gia hạn/điều 
chỉnh nội dung giây phép, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của tài liệu, thông tin, số liệu sử 
dụng. 

6. Thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều kiện năng lực, kinh nghiệm của tổ chức/cá 
nhân lập báo cáo; danh sách, trình độ chuyên môn của các thành viên tham gia lập báo cáo. 

I. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước 
1. Trình bày cụ thể về tình trạng hoạt động của công trình đến thời điểm lập báo cáo; 

những thay đổi của công trình trong quá trình vận hành (nếu có). 

2. Trình bày lượng nước biển khai thác, sử dụng quy định trong giây phép và lượng 
nước đã khai thác, sử dụng theo từng tháng/thời kỳ trong từng năm kể từ ngày được câp 
phép đến thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giây phép theo các mục đích sử dụng 
khác nhau; tổng lượng nước khai thác, sử dụng của công trình. 

3. Trình bày tình hình diễn biến mực nước, lưu lượng nước, chât lượng nguồn nước 
trong quá trình khai thác, sử dụng; hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh trong khu vực khai thác, 
sử dụng nước. 

4. Phân tích, đánh giá các tác động, ảnh hưởng của công trình và quá trình vận hành 
công trình đến nguồn nước, môi trường và các công trình khai thác, sử dụng nước khác 
trong khu vực và ngược lại. 

(Kèm theo bảng số liệu khai thác, sử dụng nước trong quá trình vận hành công trình). 

II. Tinh hình thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp 
1. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các quy định của giây phép đã được câp, bao 

gồm: 

a) Mục đích sử dụng nước. 

b) Lượng nước khai thác, sử dụng. 
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c) Phương thức, chế độ khai thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình... 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các yêu cầu theo quy định của giấy phép, gồm: 

a) Việc quan trắc, giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước biển, xả nước sau khi sử 
dụng, việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái dưới nước và ven bờ, nguồn nước khai thác, sử 
dụng của các đối tượng khác trong khu vực. 

b) Việc thực hiện chế độ báo cáo, nghĩa vụ tài chính, các yêu cầu cụ thể khác của giấy 
phép và các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị cấp phép. 

III. Các kiến nghị liên quan đến gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép 
1. Thuyết minh cụ thể các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng 

nước biển của công trình. 

2. Trình bày lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh so 
với giấy phép đã được cấp. Đối với trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, 
chế độ khai thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải bổ sung thêm nội 
dung đề án khai thác nước (theo hướng dẫn tại mục B dưới đây). 

3. Trình bày kế hoạch khai thác, sử dụng nước trong thời gian đề nghị cấp phép. 

4. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh nội dung giấy phép đến nguồn nước, môi 
trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác trong khu vực; các biện pháp giảm 
thiểu tác động và lộ trình thực hiện. 

B. Đề án khai thác, sử dụng nước biên (Bổ sung thêm nội dung đề án khai thác, sử dụng 
nước biển đối với trường hợp có điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai 
thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình). 

I. Nội dung đề nghị điều chỉnh 
Trình bày nội dung đề nghị điều chỉnh (quy mô công trình/phương thức/chế độ khai 

thác, sử dụng nước/quy trình vận hành công trình); các căn cứ kiến nghị điều chỉnh. 

II. Phương án điều chỉnh và kế hoạch khai thác, sử dụng nước biên 
1. Đối với trường hợp điều chỉnh quy mô công trình: nêu rõ phương án điều chỉnh 

công suất, lưu lượng, lượng nước biển khai thác, sử dụng so với giấy phép đã được cấp. 

2. Đối với trường hợp điều chỉnh phương thức, chế độ khai thác, sử dụng nước: nêu rõ 
phương án điều chỉnh các hạng mục, thông số của công trình, cách thức lấy nước, dẫn nước, 
sử dụng nước, xả nước sau khi sử dụng; thời gian lấy nước và chế độ vận hành công trình so 
với giấy phép đã được cấp. 

3. Đối với trường hợp điều chỉnh quy trình vận hành công trình: nêu rõ nội dung, 
phương án điều chỉnh so với quy trình vận hành đã được phê duyệt. 

4. Trình bày cụ thể kế hoạch khai thác, sử dụng nước biển theo các nội dung đề nghị 
điều chỉnh. 

(Kèm bảng tổng hợp các nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp) 

III. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh quy mô công trình/phương thức/chế độ khai 
thác, sử dụng nước/quy trình vận hành công trình và biện pháp giảm thiêu tác động 
tiêu cực 

1. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh quy mô công trình/phương thức/chế độ khai 
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thác, sử dụng nước/quy trình vận hành công trìnhđến nguồn nước, môi trường và hoạt động 
khác trong khu vực, bao gồm: 

- Đánh giá tác động đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm ở khu vực ven biển 
chịu tác động của công trình. 

- Đánh giá tác động đến nguồn nước khai thác, sử dụng (cho sinh hoạt, sản xuất, kinh 
doanh, khu du lịch, giải trí ven biển, hoạt động giao thông thủy, bến cảng, nuôi trồng thủy 
sản ven biển,...) của các đối tượng khác trong khu vực. 

- Đánh giá tác động tới hệ sinh thái thủy sinh dưới nước và ven bờ, rừng ngập mặn, 
cảnh quan môi trường, chất lượng đất... 

- Tác động do việc dẫn nước, xả nước sau khi sử dụng tới xói lở lòng, bờ và hoạt động 
của các đối tượng khác vùng cửa sông, ven biển (nếu có). 

- Tác động tới hệ thống đê biển, đê cửa sông, các công trình bảo vệ bờ,... 

2. Trình bày các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực và lộ trình thực hiện./. 
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9. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 20 
m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đôi với hoạt động nuôi trồng thủy 
sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đôi với các 
hoạt động khác. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp hồ sơ 
trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa 
chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc qua bưu điện 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở 
Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép. 

- Bước 3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/báo cáo; nếu 
cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án/báo cáo. 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy 
phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép. 

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án/báo cáo, Sở Tài 
nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc 
lập lại đề án/báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án/báo cáo. Thời gian 
thẩm định sau khi đề án/báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm 
việc. 
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+ Trường hợp phải lập lại đề án/báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn 
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề 
án/báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép. 

- Bước 4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiêp nhận và trả kêt quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đên nhận kêt quả, người đên nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiêp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu); 

+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử 
lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải (theo mẫu); báo cáo hiện trạng xả 
nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp 
đang xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu); 

+ Kêt quả phân tích chất lượng nguồn nước tiêp nhận tại vị trí xả nước thải vào 
nguồn nước; kêt quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với 
trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không 
quá ba (03) tháng tính đên thời điểm nộp hồ sơ; 

+ Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải; 

+ Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; trường 
hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn chỉnh đề án thì thời hạn thẩm định lại không quá 20 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
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h) Phí, lệ phí: 

Phí thẩm định đề án/báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đối với hoạt động 
khác: 

Nội dung Đơn vị tính Mức thu 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng dưới 100 
m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 300.000 đồng 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng từ 100 
m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày 
đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 900.000 đồng 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng từ 500 
m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ngày 
đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 2.200.000 đồng 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng từ 2.000 
m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày 
đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 4.200.000 đồng 

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng được 
miễn thu phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị câp giây phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 09 ban hành 
kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường); 

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 35 ban hành kèm theo Thông tư 
số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

- Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước. (Mẫu số 36 ban hành kèm theo Thông 
tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đề án/báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc 
phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu 
chưa có quy hoạch tài nguyên nước. 
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- Đề án/báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định 
tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 
56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép tài nguyên nước; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án/báo cáo phải 
bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực. 

- Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước 
thải vào nguồn nước phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. 

- Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực 
thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải 
đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải; 

- Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử 
lý nước thải và quan trắc hoạt động xả thải đối với trường hợp chưa có công trình xả 
nước thải; 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ 
bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu 09 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

Kính gửi: (1) 

1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 
1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc 
Giấy đăng kỷ kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân): 

1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan 
ký quyết định (đối với tổ chức) số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá 
nhân): 

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kỷ kinh doanh hoặc 
Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú): 

1.4. Điện thoại: Fax: Email: 

2. Thông tin về cơ sở xả nước thải: (2) 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: 
3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải (3) 

3.2. Vị trí xả nước thải: 

- Thôn, ấp/tổ, khu phố xã/phường, thị trấn huyện/quận, thị xã, thành 
phố tỉnh/thành phố 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu....). 

3.3. Phương thức xả nước thải: 

- Phương thức xả nước thải: (4) 

- Chế độ xả nước thải: (5) 

- Lưu lượng xả trung bình: m3/ngày đêm; m3/giờ. 

- Lưu lượng xả lớn nhất: m3/ngày đêm; m3/giờ. 

3.4. Chất lượng nước thải: (6) 

3.5. Thời gian đề nghị cấp phép: (tối đa là 10 năm): 

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có 
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp chưa xả nước thải). 

- Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả nước thải). 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 
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- Kêt quả phân tích chất lượng nguồn nước tiêp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn 
nước. 

- Kêt quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý (đối với trường hợp 
đang xả nước thải). 

- Sơ đồ khu vực xả nước thải. 

- Văn bản góp ý và tổng hợp tiêp thu, giải trình lấy ý kiên cộng đồng (đối với trường 
hợp xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên và không có 
yếu tố bí mật quốc gia). 

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. 

5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn 

này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kêt không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ 
các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước. 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh/thành phố (7) 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./. 

ngày tháng. năm 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu, nếu có) 
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN: 
(1) Tên cơ quan câp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điều 28 của 
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Điều 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Giới thiệu về cơ sở xả nước thải (vị trí, loại hình, quy mô hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ; năm hoạt động); thời gian dự kiến xả nước thải và công suât xử lý nước thải 
(đối với trường hợp chưa xả nước thải); năm bắt đầu vận hành công trình xử lý nư ớc thải, 
công suât xử lý nư ớc thải (đối với trường hợp đang xả nước thải). 

(3) Ghi rõ tên, vị trí hành chính (thôn, ấp/tổ, khu phố; xã/phường, thị trấn; huyện/quận, thị 
xã, thành phố; tỉnh/thành phố) của sông, suối, kênh, rạch, vùng biển, hồ, đầm, ao nơi tiếp 
nhận nước thải. 

(4) Nêu rõ hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến vị trí xả vào nguồn nước và phương thức xả 
tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa 
dòng,... 

(5) Nêu rõ việc xả nước thải là liên tục (24h/ngày đêm) hay gián đoạn; chu kỳ xả, thời gian 
xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuât hay theo các thời điểm trong ngày. 

(6) Ghi rõ các thông số ô nhiễm trong nước thải và Quy chuẩn Việt Nam, hệ số Kq và Kf 
mà chât lượng nước thải đã đạt được (với trường hợp đang xả nước thải) hoặc sẽ đạt được 
(với trường hợp chưa xả nước thải). 

(7) Phần ghi này chỉ áp dụng trong trường hợp câp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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Mẫu 35 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP) 
(Trang bìa trong) 

ĐỀ ÁN 
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

(1) 
(Đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưng 

chưa có hoạt động xả nước thải) 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ẤN 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Kỷ, đóng dấu 
Kỷ (đóng dấu nếu có) 

Địa danh, tháng.. ../năm 

(1) Ghi tên, địa chỉ cơ sở và quy mô xả nước thải 
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG^ 
ĐÈ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VẢO NGUỒN NƯỚC 

(Đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưngchưa có 
hoạt động xả nước thải) 

MỞ ĐẦU 
1. Trình bày các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải (tên, 

địa chỉ, điện thoại, fax, email...) và về cơ sở xả nước thải (tên, vị trí, quy mô và loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đối với trường hợp đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nêu 
rõ phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện dự án; trường hợp đã có công trình xả nước thải 
nêu rõ thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động sản xuất và xả nước thải). 

2. Trình bày khái quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở xả nước 
thải. 

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: công nghệ sản xuất, sản lượng, 
sản phẩm, nguyên, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm. 

- Đối với khu/cụm công nghiệp, khu kinh tê, khu chê xuất, khu công nghệ cao (sau đây 
gọi chung là Khu công nghiệp): giới thiệu về cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. 

- Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: quy mô vùng nuôi (diện tích vùng nuôi, tổng 
diện tích mặt nước; số ao, đầm nuôi), hình thức nuôi, kỹ thuật nuôi (mùa vụ, giống, thức ăn, 
thuốc; hóa chất, chế phẩm nuôi và bảo vệ môi trường,...). 

- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: phạm vi, quy 
mô, diện tích vùng thu gom, xử lý. 

3. Trình bày khái quát về nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải: lưu lượng nước sử 
dụng, lưu lượng xả nước thải trung bình, lưu lượng xả lớn nhất (tính theo m3/ngày đêm); 
chất lượng nước thải (nêu rõ Quy chuẩn về chất lượng nước thải đạt được trước khi xả vào 
nguồn nước tiếp nhận, hệ số áp dụng); lượng nước, mục đích tái sử dụng nước sau xử lý 
(nếu có). 

4. Trình bày khái quát việc thu gom, xử lý, xả nước thải 

- Mô tả sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (nêu rõ toàn bộ hệ thống thu gom nước thải 
đến vị trí công trình xử lý nước thải; hệ thống dẫn, xả nước thải sau xử lý ra nguồn nước 
tiếp nhận; hệ thống sông, suối khu vực nguồn tiếp nhận nước thải; vị trí các điểm khai thác, 
sử dụng nước, xả nước thải lân cận cùng xả vào nguồn nước tiếp nhận); tọa độ, địa giới 
hành chính vị trí xả nước thải; tên, địa giới hành chính nơi xả nước thải vào nguồn nước tiêp 
nhận nước thải. 

- Công nghệ, công suất hệ thống xử lý nước thải. 

5. Cơ sở lựa chọn nguồn nước tiêp nhận nước thải 

Thuyêt minh việc lựa chọn nguồn tiêp nhận nước thải và vị trí xả nước thải trên cơ sở 
bảo đảm sự phù hợp về lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải sau xử lý với mục đích sử 
dụng nước khu vực nguồn nước tiêp nhận và hạ lưu vị trí xả nước thải, chê độ thủy văn của 
nguồn nước, khả năng tiêp nhận nước thải của nguồn nước; các yêu tố thuận lợi, bất lợi cho 
việc xả nước thải. 

6. Tóm tắt phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố và kiểm soát hoạt động xử lý, xả 
nước thải vào nguồn nước. 

7. Trình bày các căn cứ, tài liệu lập đề án 
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- Các quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, 
phân vùng chức năng nguồn nước, phân vùng xả nước thải liên quan tới nguồn nước tiếp 
nhận nước thải (nếu có); quy hoạch về thủy lợi, cấp nước, thoát nước và các quy hoạch khác 
có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên quan đến nguồn nước tiếp nhận nước 
thải (nếu có). 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 

Các thông tin, tài liệu sử dụng để xây dựng đề án (liệt kê các thông tin, tài liệu thu 
thập và tài liệu, số liệu do tổ chức/cá nhân khảo sát, đo đạc thực tế) 

8. Thông tin về việc tổ chức thực hiện lập đề án 

- Phương pháp thực hiện xây dựng đề án. 

- Thông tin về tổ chức lập đề án (tên, năng lực thực hiện). 

- Danh sách thành viên tham gia. 

Chương I 

ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC THẢI 

I. Hoạt động phát sinh nước thải 
Trình bày hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thuyết minh rõ về nhu cầu sử 

dụng nước, xả nước thải, lượng nước thải thu gom, xử lý, chất lượng nước thải trong quá 
trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với các nội dung chính sau: 

1. Thuyết minh quy trình sản xuất, các hoạt động sử dụng nước và phát sinh nước thải: 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày sơ đồ quy trình sản 
xuất (chỉ rõ các công đoạn sử dụng nước, phát sinh nước thải, công đoạn sử dụng nước 
tuần hoàn); định lượng sản lượng, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất 
sản phẩm. 

b) Đối với khu công nghiệp: trình bày cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, chỉ rõ các ngành nghề sử dụng nước, phát sinh nước thải. 

c) Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày sơ đồ quy trình nuôi và việc sử 
dụng nước, xả nước thải trong quy trình nuôi trồng thủy sản. 

d) Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày số 
dân thuộc địa bàn thu gom, xử lý nước thải, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực 
thu gom, xử lý (số lượng, loại hình, tình trạng xử lý nước thải của từng cơ sở, giấy phép xả 
nước thải được cấp). 

2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải (tính theo m3/ngày đêm): 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày lượng nước sử dụng, 
lượng nước thải của các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt... 

b) Đối với khu công nghiệp: tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải theo cơ 
cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả sinh hoạt). 

c) Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày lượng nước sử dụng, lượng nước 
xả trong quy trình nuôi trồng thủy sản 

d) Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày 
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lượng nước thải sinh hoạt, lượng nước thải công nghiệp thuộc địa bàn thu gom, xử lý của 
công trình. 

3. Thuyết minh lượng nước thải thu gom, xử lý (tính theo m3/ngày) và thông số, nồng 
độ các chât ô nhiễm của nước thải trước khi xử lý. 

II. Hệ thống thu gom nước thải 
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong quá 

trình hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ và việc xử lý sơ bộ nước thải, như sau: 

1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom nước thải, cách thức thu gom, các thông 
số thiết kế của hệ thống thu gom. 

2. Trình bày việc xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải chung. 

(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải kèm theo) 

III. Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện 

tích mặt bằng của cơ sở, như sau: 

1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa (nêu rõ các khu 
vực thu gom, đường dân nước mưa, vị trí thoát nước mưa); đánh giá khả năng tiêu thoát 
nước mưa. 

2. Trình bày biện pháp kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm (nếu có). 

(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước mưa kèm theo) 

IV. Hệ thống xử lý nước thải 
Thuyết minh rõ về khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải (chứng minh 

được hiệu quả và khả năng xử lý nước thải của hệ thống) với những nội dung chính sau 
đây: 

1. Thuyết minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. 
2. Trình bày sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải (nêu rõ thông số kỹ thuật cơ 

bản và hiệu quả xử lý tại các công đoạn). 
3. Liệt kê danh mục các thiết bị đầu tư lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (hãng sản 

xuất, xuất xứ, ... ). 
4. Trình bày việc sử dụng hóa chât, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải (nêu rõ tên 

loại hóa chất, chế phẩm vi sinh; công đoạn xử lý có sử dụng; lượng hóa chất, chế phẩm vi 
sinh sử dụng). 

(Có phụ lục bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải kèm theo). 
V. Hệ thống dẫn, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận 

Trình bày việc dẫn, xả nước thải sau khi xử lý (từ đầu ra của hệ thống xử lý nước thải) 
đến nguồn nước tiếp nhận nước thải, bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Sơ đồ và mô tả hệ thống cống, kênh, mương.. .dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn 
nước tiếp nhận. 

2. Mô tả công trình cửa xả nước thải (loại công trình, kích thước, vật liệu...). 

3. Chế độ xả nước thải (nêu rõ việc xả nước thải là liên tục 24h/ngày đêm hay gián 
đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo các thời 
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điểm trong ngày...). 

4. Phương thức xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ là bơm, tự chảy, xả 
mặt, xả đáy, xả ven bờ, giữa dòng, giữa hồ ...). 

Chương II 

ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN 

I. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguôn nước tiêp nhận nước thải 
Mô tả các yếu tố tự nhiên liên quan đến điều kiện nguồn nước tại khu vực tiếp nhận 

nước thải, bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tư ợng khu vực tiếp nhận nước thải. 

2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải. 

3. Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước. 

a) Diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu lượng dòng 
chảy kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là sông, 
suối). 

b) Chế độ hải văn (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là biển). 

c) Chế độ, diễn biến mực nước hồ, ao (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là hồ, ao). 

II. Chất lượng nguôn nước tiêp nhận 
1. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải (màu sắc, mùi, sự phát 

triển của thủy sinh vật, các hiện tượng bất thường khác). 

2. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả 
phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến 
diễn biến chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 

III. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiêp nhận nước thải 
Trình bày hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ 

các hoạt động, mục đích khai thác, sử dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các công trình 
so với vị trí xả nước thải đề nghị cấp phép). 

IV. Hiện trạng xả nước thải vào nguôn nước khu vực tiêp nhận nước thải 
Trình bày các hoạt động xả nước thải khác cùng xả vào nguồn nước khu vực tiếp nhận 

nước thải (trongphạm vi bán kính khoảng từ 1 km đến 5 km) với các thông tin chính sau: 

1. Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách đến vị trí xả 
nước thải đề nghị cấp phép) . 

2. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực (hoạt động 
sản xuất phát sinh nước thải, các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải, lưu lượng, chế 
độ xả nước thải). 

Chương III 

KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA NGUỒN NƯỚC 

I. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đên chê độ thủy văn của nguôn nước tiêp 
nhận. 
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II. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

III. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh 

IV. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác. 

V. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (1) 

Đánh giá theo mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận đã xác định ở trên vào thời 
kỳ kiệt nhất trong năm, vào thời điểm xả nước thải với lưu lượng thường xuyên và lớn nhất. 

(Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải theo quy định hiện 
hành/hướng dân tại Thông tư 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) 

Chương IV 

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

I. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận 
Trình bày các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước (kế hoạch thay đổi công nghệ 

sản xuất; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; tuần hoàn, tái sử dụng nước; thay đổi, nâng 
cấp hệ thống xử lý nước thải; thay đổi phương thức xả nước thải...). 

II. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước 
Trình bày các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xảy ra và biện pháp, kinh 

phí phòng ngừa, ứng phó, khắc phục các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước. Trường hợp xả 
nước thải quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 
tháng 11 năm 2013 (công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 
m3/ngày đêm trở lên) thì cần trình bày rõ phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng 
phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước. 
III. Quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải 

1. Đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải 
a) Trình bày biện pháp, tần suất, vị trí quan trắc lưu lượng nước thải trước khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. 
b) Trình bày biện pháp, tần suất, thông số, vị trí quan trắc chất lượng nước thải trước 

và sau khi xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 
c) Trình bày việc bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải 
2. Đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải 
a) Trình bày phương án thực hiện việc quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước 

thải trước và sau khi xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 
b) Trình bày phương án bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành, bảo 

dưỡng hệ thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và 
nước nguồn tiếp nhận. 
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KÉT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT • 7 • 

- Kết luận: khả năng thu gom, xử lý nước thải; hiện trạng nguồn nước và khả năng tiếp 
nhận nước thải của nguồn nước. 

- Kiến nghị câp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng, chât lượng nước thải, vị 
trí xả nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải, thời hạn giây phép xả nước thải vào nguồn 
nước. 

- Các cam kết: xả nước thải theo nội dung giây phép được câp; thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm; bồi thường thiệt hại trong trường 
hợp gây ra ô nhiễm, sự cố ô nhiễm; quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải. 

Phụ lục kèm theo Đề án: 
1. Kết quả phân tích chât lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải (thời điểm lấy 

mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kèm theo 
sơ đồ vị trí lây mẫu (vị trí lấy mẫu ở hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lây mẫu 
ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực 
vị trí lấy mẫu). 

(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành 
về chất lượng nước mặt hoặc nước biển ven bờ nếu xả nước thải ra vùng biển ven bờ). 

2. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng 
nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp 
nhận nước thải (nếu có). 

3. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa. 

4. Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải. 

5. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt 
động xả nước thải (đối với trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận 
hành và quan trắc). 

(1) Các trường hợp xả nước thải ra biển; xả nước thải với quy mô dưới 20 m3/ngày đêm và 
không chứa hóa chât độc hại thì không phải thực hiện nội dung Mục này. 
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Mẫu 36 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(TÊN TỔ CHỨC ĐÈ NGHỊ CẤP PHÉP) 
(Trang bìa trong) 

BÁO CÁO 
XẢ NƯỚC THẢI VẢO NGUỒN NƯỚC 

(1) 
(Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Ký, đóng dấu 
Ký (đóng dấu nếu có) 

Địa danh, tháng.. ../năm 

(1) Ghi tên, địa chỉ cơ sở và quy mô xả nước thải 
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HƯỚNG DẪN 
NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

(Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước) 
MỞ ĐẦU 

1. Trình bày các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải (tên, 
địa chỉ, điện thoại, fax, email...) và về cơ sở xả nước thải (tên, vị trí, quy mô, loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, năm bắt đầu hoạt động). 

2. Trình bày khái quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở xả nước 
thải: 

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: công nghệ sản xuất, sản lượng, 
sản phẩm, nguyên, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm. 

- Đối với khu/cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây 
gọi chung là Khu công nghiệp): giới thiệu các ngành sản xuất (tổng số nhà máy, xí nghiệp, 
loại hình sản xuất chính). 

- Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: quy mô vùng nuôi (diện tích vùng nuôi, tổng 
diện tích mặt nước; số ao, đầm nuôi), hình thức nuôi, kỹ thuật nuôi (mùa vụ, giống, thức ăn, 
thuốc; hóa chất, chế phẩm nuôi và bảo vệ môi trường,...). 

- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: phạm vi, quy 
mô, diện tích vùng thu gom, xử lý. 

3. Trình bày khái quát về nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải: lưu lượng nước sử 
dụng, lưu lượng xả nước thải trung bình, lưu lượng xả lớn nhất (tính theo m3/ngày đêm); 
chất lượng nước thải (nêu rõ Quy chuẩn về chất lượng nước thải đạt được trước khi xả vào 
nguồn nước tiếp nhận, hệ số áp dụng); lượng nước, mục đích tái sử dụng nước sau xử lý 
(nếu có). 

4. Trình bày khái quát việc thu gom, xử lý, xả nước thải. 

- Mô tả sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (nêu rõ toàn bộ hệ thống thu gom nước thải 
đến vị trí công trình xử lý nước thải; hệ thống dẫn, xả nước thải sau xử lý ra nguồn nước 
tiếp nhận; hệ thống sông, suối khu vực nguồn tiếp nhận nước thải; vị trí các điểm khai thác, 
sử dụng nước, xả nước thải lân cận cùng xả vào nguồn nước tiếp nhận); tọa độ, địa giới 
hành chính vị trí xả nước thải; tên, địa giới hành chính nơi xả nước thải vào nguồn nước tiếp 
nhận nước thải. 

- Công nghệ, công suất hệ thống xử lý nước thải. 
5. Cơ sở lựa chọn nguồn nước tiếp nhận nước thải. 
Thuyết minh việc lựa chọn nguồn tiếp nhận nước thải và vị trí xả nước thải trên cơ sở 

bảo đảm sự phù hợp về lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải sau xử lý với mục đích sử 
dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận và hạ lưu vị trí xả nước thải, chế độ thủy văn của 
nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; các yếu tố thuận lợi, bất lợi cho 
việc xả nước thải. 

6. Tóm tắt phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố và kiểm soát hoạt động xử lý, xả 
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nước thải vào nguồn nước. 
7. Trình bày các căn cứ, tài liệu lập báo cáo. 
- Các quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, 

phân vùng chức năng nguồn nước, phân vùng xả nước thải liên quan tới nguồn nước tiêp 
nhận nước thải (nếu có); quy hoạch về thủy lợi, cấp nước, thoát nước và các quy hoạch khác 
có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên quan đên nguồn nước tiêp nhận nước 
thải (nếu có). 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiêp nhận 
- Các thông tin, tài liệu sử dụng để xây dựng báo cáo (liệt kê các thông tin, tài liệu thu 

thập và tài liệu, số liệu do tổ chức/cá nhân khảo sát, đo đạc thực tế). 
8. Thông tin về việc tổ chức thực hiện lập báo cáo. 
- Phương pháp thực hiện xây dựng báo cáo. 
- Thông tin về tổ chức lập báo cáo (tên, năng lực thực hiện). 
- Danh sách thành viên tham gia. 

Chương I 
ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC THẢI 

I. Hoạt động phát sinh nước thải 
Trình bày hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thuyêt minh rõ về nhu cầu sử 

dụng nước, xả nước thải, lượng nước thải thu gom, xử lý, chất lượng nước thải trong quá 
trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với các nội dung chính sau: 

1. Thuyêt minh quy trình sản xuất, các hoạt động sử dụng nước và phát sinh nước thải. 
a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày sơ đồ quy trình sản 

xuất (chỉ rõ các công đoạn sử dụng nước, phát sinh nước thải, công đoạn sử dụng nước 
tuần hoàn); định lượng sản lượng, sản phẩm, nguyên, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản 
phẩm. 

b) Đối với khu công nghiệp: thống kê các cơ sở phát sinh nước thải (trong phạm vi 
khu), trong đó, nêu rõ các cơ sở nước thải được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của khu và các cơ sở được thu gom, xử lý nước thải riêng. 

c) Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày sơ đồ quy trình nuôi và việc sử 
dụng nước, xả nước thải trong quy trình nuôi. 

d) Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày số 
dân thuộc địa bàn thu gom, xử lý nước thải, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực 
thu gom, xử lý (số lượng, loại hình, tình trạng xử lý nước thải của từng cơ sở, giấy phép xả 
nước thải được cấp). 

2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải (tính theo m3/ngày đêm): 
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày lượng nước sử dụng, 

lượng nước thải của các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt.; 
- Đối với khu công nghiệp: tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải của toàn 

khu và từng cơ sở; 
- Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày lượng nước sử dụng, lượng nước xả 
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trong quy trình nuôi. 
- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày 

lượng nước thải sinh hoạt, lượng nước thải công nghiệp thuộc địa bàn thu gom, xử lý của 
công trình. 

3. Thuyết minh lượng nước thải thu gom, xử lý (tính theo m3/ngày) và thông số, nồng 
độ các chât ô nhiễm của nước thải trước khi xử lý (có kết quả phân tích chất lượng nước 
thải để chứng minh). 

Riêng đối với khu công nghiệp: trình bày chât lượng nước thải của từng cơ sở phát 
sinh nước thải trước khi được thu gom vào công trình thu gom nước thải tập trung (nêu rõ 
thông số, nồng độ chất ô nhiễm; kết quả phân tích chất lượng nước thải của từng cơ sở); 
lượng nước thải được thu gom, xử lý (đơn vị m3/ngày đêm) và chât lượng nước thải tại công 
trình thu gom tập trung (có kết quả phân tích chứng minh); các cơ sở nước thải được thu 
gom, xử lý riêng thì nêu rõ chât lượng nước thải sau xử lý và giây phép xả nước thải của các 
cơ sở này. 

II. Hệ thống thu gom nước thải 
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong quá 

trình hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ và việc xử lý sơ bộ nước thải, như sau: 
1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom nước thải, cách thức thu gom, các thông 

số thiết kế của hệ thống thu gom. 
2. Trình bày việc xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải chung. 
(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải kèm theo) 

III. Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện 

tích mặt bằng của cơ sở, như sau: 
1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa (nêu rõ các khu 

vực thu gom, đường dẫn nước mưa, vị trí thoát nước mưa); đánh giá khả năng tiêu thoát 
nước mưa. 

2. Trình bày biện pháp kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm (nếu có). 
(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước nước mưa kèm theo) 

IV. Hệ thống xử lý nước thải 
Thuyết minh rõ về khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải (chứng minh 

được hiệu quả và khả năng xử lý nước thải của hệ thống) với những nội dung chính sau 
đây: 

1. Thuyết minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. 
2. Trình bày sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải (nêu rõ thông số kỹ thuật cơ 

bản và hiệu quả xử lý tại các công đoạn). 
3. Liệt kê danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (hãng sản xuất, 

xuất xứ, thông số kỹ thuật chính,...). 
4. Trình bày việc sử dụng hóa chât, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải (nêu rõ tên 
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loại hóa chất, chế phẩm vi sinh; công đoạn xử lý có sử dụng; lượng hóa chất, chế phẩm vi 
sinh sử dụng). 

(Có phụ lục bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải kèm theo) 
V. Hệ thống dẫn, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận 

Trình bày việc dẫn, xả nước thải sau khi xử lý (từ đầu ra của hệ thống xử lý nước thải) 
đến nguồn nước tiếp nhận nước thải, bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Sơ đồ và mô tả hệ thống cống, kênh, mương.. .dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn 
nước tiếp nhận. 

2. Mô tả công trình cửa xả nước thải (loại công trình, kích thước, vật liệu...). 
3. Chế độ xả nước thải (nêu rõ việc xả nước thải là liên tục 24h/ngày đêm hay gián 

đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo các thời 
điểm trong ngày...). 

4. Phương thức xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ là bơm, tự chảy, xả 
mặt, xả đáy, xả ven bờ, giữa dòng, giữa hồ ...). 

Chương II 

ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN 

I. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 
Mô tả các yếu tố tự nhiên liên quan đến điều kiện nguồn nước tại khu vực tiếp nhận 

nước thải, bao gồm các nội dung chính sau: 
1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải. 
2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải. 
3. Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước. 
a) Diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu lượng dòng 

chảy kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là sông, 
suối). 

b) Chế độ hải văn (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là biển). 
c) Chế độ, diễn biến mực nước hồ (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là hồ, ao). 

II. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận 
1. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải (màu sắc, mùi, sự phát 

triển của thủy sinh vật, các hiện tượng bất thường khác). 
2. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả 

phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến 
diễn biến chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 
III. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Trình bày hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ 
các hoạt động, mục đích khai thác, sử dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các công trình 
so với vị trí xả nước thải đề nghị cấp phép). 
IV. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Trình bày các hoạt động xả nước thải khác cùng xả vào nguồn nước khu vực tiếp nhận 
nước thải với các thông tin chính sau: 

1. Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách đến vị trí xả 
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nước thải đề nghị cấp phép). 
2. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực (hoạt động 

sản xuất phát sinh nước thải, các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải, lưu lượng, chế 
độ xả nước thải). 

Chương III 

KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA NGUỒN NƯỚC 

I. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp 
nhận. 
II. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 
III. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh 
IV. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác. 
V. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (2) 

Đánh giá theo mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận đã xác định ở trên vào thời 
kỳ kiệt nhất trong năm, vào thời điểm xả nước thải với lưu lượng thường xuyên và lớn nhất. 

(Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải theo quy định hiện 
hành/hướng dân tại Thông tư 02/2009/TT- BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) 

Chương IV 

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

I. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận 
Trình bày các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước (kế hoạch thay đổi công nghệ 

sản xuất; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; tuần hoàn, tái sử dụng nước; thay đổi, nâng 
cấp hệ thống xử lý nước thải; thay đổi phương thức xả nước thải...). 
II. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước 

Trình bày các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xả ra và biện pháp, kinh phí 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước. Trường hợp xả nước 
thải quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 
năm 2013 (công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở 
lên) thì cần trình bày rõ phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 
cố gây ô nhiễm nguồn nước. 
III. Quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải 

1. Trình bày biện pháp, tần suất, vị trí quan trắc lưu lượng nước thải trước khi xả vào 
nguồn tiếp nhận. 

2. Trình bày biện pháp, tần suất, thông số, vị trí quan trắc chất lượng nước thải trước 
và sau khi xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 

3. Trình bày việc bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành, bảo dưỡng hệ 
thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và nước nguồn 
tiếp nhận (nếu cơ sở xả nước thải tự vận hành và quan trắc); hoặc nội dung hợp đồng thuê 
tổ chức, cá nhân thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước 
thải, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận (nếu cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá 
nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc). 
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(Phụ lục kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận 
kèm theo nếu có) 
KÉT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT: • 7 • 

- Kêt luận: khả năng thu gom, xử lý nước thải; hiện trạng nguồn nước và khả năng tiêp 
nhận nước thải của nguồn nước. 

- Kiên nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng, chất lượng nước thải, vị 
trí xả nước thải, nguồn tiêp nhận nước thải, thời hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước. 

- Các cam kêt: xả nước thải theo nội dung giấy phép được cấp; thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm; bồi thường thiệt hại trong trường 
hợp gây ra ô nhiễm, sự cố ô nhiễm; quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải. 

Phụ lục kèm theo Báo cáo: 
1. Kêt quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiêp nhận nước thải, chất lượng nước 

thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nướ c không quá 03 tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và 
hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện 
trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vự c vị trí lấy mẫu). 

(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành 
về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là 
các thông số có trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành). 

2. Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiêp nhận (nếu có). 

3. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng 
nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiêp 
nhận nước thải (nếu có). 

4. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa; 

5. Báo cáo thuyêt minh, bản vẽ thiêt kê hệ thống xử lý nước thải; 

6. Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để 
đặt công trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá 
nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý. 

7. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt 
động xả nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ 
năng lực để vận hành và quan trắc). 

(2) Các trường hợp xả nước thải ra biển; xả nước thải với quy mô dưới 20 m3/ngày đêm và 
không chứa hóa chất độc hại thì không phải thực hiện nội dung Mục này. 
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10. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đên dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với 
hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đên dưới 3.000 
m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giây phép 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài 
nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc 
nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và câp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị 
câp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở 
Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị câp phép. 

- Bước 3. Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định báo cáo; nếu 
cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo. 

+ Trường hợp đủ điều kiện câp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường câp giây 
phép; trường hợp không đủ điều kiện để câp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị câp phép và thông báo lý do không câp phép. 

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, Sở Tài nguyên và 
Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị câp phép nêu rõ 
những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại 
báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo 
cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 
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+ Trường hợp phải lập lại báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung báo cáo chưa 
đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép. 

- Bước 4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
(theo mẫu); 

+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại 
vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước 
không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 

+ Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy 
phép (theo mẫu). Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, 
quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải; 

+ Bản sao giấy phép đã được cấp; 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp 
lệ, trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn chỉnh thì thời gian thẩm định lại không quá 20 
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia 
hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước (Gia hạn hoặc điều chỉnh) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 

Phí thẩm định báo cáo để cấp phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 
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Nội dung Đơn vị tính Mức thu 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng dưới 100 
m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 300.000 đồng 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng từ 100 
m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày 
đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 900.000 đồng 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng từ 500 
m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ngày 
đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 2.200.000 đồng 

Đối với đề án/báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước có lưu lượng từ 2.000 
m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày 
đêm. 

đồng/đề án, báo cáo 4.200.000 đồng 

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng được 
miễn thu phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu 
số 10ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường); 

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy 
định trong giấy phép (Mẫu số 37 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-
BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù 
hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu 
chưa có quy hoạch tài nguyên nước. 

- Báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại 
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 
56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 
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cấp giấy phép tài nguyên nước; thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo phải bảo 
đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực. 

- Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Có thiêt bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực 
thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải. 

Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện 
sau: 

+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước 
thời điểm giấy phép hêt hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày; 

+ Đên thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn 
thành đầy đủ nghĩa vụ liên quan đên giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp 
luật và không có tranh chấp. 

+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kê hoạch xả nước thải vào nguồn 
nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng 
của nguồn nước. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiêt một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ 
bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Quyêt định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
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Chí Minh. 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu 10 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH 
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

Kính gửi: (1) 

1. Thông tin về chủ giấy phép: 
1.1. Tên chủ giấy phép: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Điện thoại: Fax: Email: 
1.4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số: .. ngày tháng....năm do (tên cơ quan 
cấp giấy phép) cấp; thời hạn giấy phép. 
2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép: 
3. Thời gian đề nghị gia hạn/các nội dung đề nghị điều chỉnh: 

- Thời hạn đề nghị gia hạn: tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn). 
- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép). 

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: 
- Bản sao giấy phép đã được cấp. 
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. 
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. 

5. Cam kết của chủ giấy phép: 
- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài 

liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
- (Chủ giấy phép) cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ 
theo Quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật tài nguyên nước. 

- (Chủ giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh/thành phố (2) 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước cho ( tên chủ giấy phép)./. 

, ngày tháng. năm 
Chủ giấy phép 

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có) 
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN: 
(1) Tên cơ quan cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điêu 28 của 
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điêu của Luật tài nguyên nước; Điêu 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uy ban nhân dân Thành phố vê ban hành Quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh giấy phép thuộc thẩm quyền 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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Mẫu 37 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT, ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 
(Trang bìa trong) 

BÁO CÁO 
HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP 
-T-ề (1) 

(đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Ký, đóng dấu 
Ký (đóng dấu nếu có) 

Địa danh, tháng.. ../năm 

(1) Ghi tên, địa chỉ cơ sở và quy mô xả nước thải 
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG 
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH 

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP 
(Đối với trườnghợp đềnghị giahạn,điềuchỉnhgiấy phépxảnướcthải vàonguồnnước) 

A. Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy 
định trong giấy phép 

I. Thông tin chung về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép 
1. Giới thiệu về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép (tên, địa chỉ, fax, 

số giấy phép xả nước thải đã được cấp). 

2. Các thay đổi về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong thời gian qua (nếu 
có). 

3. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước. 

4. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép. 

5. Nội dung đề nghị điều chỉnh trong giấy phép được cấp (đối với trường hợp đề nghị 
điều chỉnh giấy phép). 

II. Tình hình thu gom, xử lý, xả nước thải vào nguồn nước 
1. Trình bày các thay đổi, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa, hệ thống thu 

gom, xử lý nư ớc thải; công trình xả nước thải trong thời gian qua (nếu có). 

2. Đánh giá biến động về lưu lượng, chất lượng nước thải trong thời gian xả nước thải 
vào nguồn nước theo giấy phép đã được cấp. 

3. Kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải tại thời điểm xin gia hạn/điều 
chỉnh. 

UIỄ Hiện trạng nguồn nước tiếp nhận nước thải 
1. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước tại khu vực nguồn nước tiếp nhận. 

2. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải (màu sắc, mùi, sự phát 
triển của thủy sinh vật, các hiện tượng bất thường khác) và đánh giá hiện trạng chất lượng 
nguồn nước. 

IV. Tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép 
1. Tình hình thực hiện việc quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước 

nguồn tiếp nhận, chế độ thông tin báo cáo theo quy định trong giấy phép xả nước thải được 
cấp. 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt 
động xả nước thải. 

3. Báo cáo các sự cố, biện pháp, kết quả khắc phục sự cố về xử lý và xả nước thải 
trong thời gian qua (nếu có). 

BỄ Đề án xả nước thải (bổ sung thêm nội dung đề án xả nước thải đối với trường hợp có 
điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành) 

I. Nội dung đề nghị điều chỉnh 
1. Điều chỉnh quy mô xả nước thải: nêu rõ lưu lượng xả trung bình, lưu lượng xả lớn 
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nhất (đơn vị m3/ngày đêm và m3/h). 

2. Điều chỉnh chế độ xả nước thải: nêu rõ việc xả nước thải là liên tục (24h/ngày đêm) 
hay gián đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo 
các thời điểm trong ngày. 

3. Điều chỉnh phương thức xả nước thải: nêu rõ là bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả 
ven bờ, xả giữa sông suối, hồ, ao.... 

4. Điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: trình bày quy trình vận 
hành và nêu rõ những thay đổi trong quy trình vận hành. 

II. Phương án thay đổi hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải (nếu có) 

1. Trình bày hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải và các hạng mục công trình thay 
đổi trong hệ thống. 

2. Trình bày sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải. 

III. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến nguồn nước 
- Tác động đến chất lượng nguồn nước, chế độ thủy văn. 

- Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh. 

Phụ lục kèm theo Báo cáo: 
1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước 

thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu, và mô tả thời điểm lấy mẫu 
ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu). 

(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện 
hành vê chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước 
thải là các thông số được quy định trong giấy phép đã được cấp). 

2. Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận. 

3. Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan 
có thẩm quyền quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có). 

4. Các văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xả nước thải 
(nếu có). 

5. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điêu chỉnh giấy 
phép). 
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11. Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò nước dưới 
đất, Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, Giấy phép khai thác, sử dụng nước 
mặt, Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển, Giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước). 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
- địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị 
cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy 
định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Bước 3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. 
Trường hợp đủ điều kiện để cấp lại giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại 
giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép và thông báo lý do. 

- Bước 4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu điện. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước (theo mẫu); 

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp 
lại giấy phép. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thăm dò nước dưới 
đất/Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất/Giấy phép khai thác, sử dụng nước 
mặt/Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển/Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
(cấp lại) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước 
(Mẫu 11 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây: 

+ Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng; 

+ Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp 
nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình 
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng 
không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép. 

- Thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép 
đã được cấp trước đó. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
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tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 



CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 01-4-2017 65 

Mẫu 11 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Kính gửi: (1) 

1. Thông tin về chủ giấy phép: 
1.1. Tên chủ giấy phép: 

1.2. Địa chỉ: 

1.3. Điện thoại: Fax: Email: 

1.4. Giấy phép (2) số: ngày tháng năm do (tên cơ quan cấp 
giấy phép) cấp. 

2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: (3) 

3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: 
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. 

4. Cam kết của chủ giấy phép: 
- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu 

gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 
và quy định của pháp luật có liên quan. 

- (Chủ giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh/thành phố (4) 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp lại Giấy phép (5) cho (tên 
chủ giấy phép)./. 

, ngày tháng. năm 
Chủ giấy phép 

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có) 
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN: 
(1) Tên cơ quan cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điêu 28 của 
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điêu của Luật tài nguyên nước; Điêu 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uy ban nhân dân Thành phố vê ban hành Quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Tên loại giấy phép được cấp (giấy phép thăm dò nước dưới đất/khai thác, sử dụng nước 
dưới đất/ khai thác, sử dụng nước mặt/khai thác, sử dụng nước biển/xả nước thải vào nguồn 
nước). 

(3) Trình bày rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

(4) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(5) Tên giấy phép đề nghị cấp lại. 
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12. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị 
chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, quận 1 hoặc nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ 
sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và có văn 
bản nêu rõ lý do. 

- Bước 3. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. 

+ Trường hợp đủ điều kiện để chuyển nhượng, Sở Tài nguyên và Môi trường 
cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng. Thời hạn của giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy 
phép đã được cấp trước đó. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện để chuyển nhượng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và thông báo lý do. Tổ chức, 
cá nhân chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước hoặc trả lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

- Bước 4. Tổ chức cá nhân căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ nhận kết quả 
tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; 

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; 

+ Báo cáo kết quả khai thác tài nguyên nước và việc thực hiện các nghĩa vụ đến 
thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; 

+ Bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá 
nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp bên 
nhậnchuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao (chứng thực) 
quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng 
quyền khai thác tài nguyên nước. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác, sử dụng nước 
dưới đất/Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt/Giấy phép khai thác, sử dụng nước 
biển (cấp lại) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Điều kiện của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên 
nước: 

+ Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn 
thành công tác xây dựng cơ bản, đưa công trình khai thác vào hoạt động; 

+ Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng 
đã hoàn thành nghĩa vụ về tài chính quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 43 của Luật 
tài nguyên nước và đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy 
định; không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tài 
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nguyên nước; 

+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
khi giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn hiệu lực ít nhất là một trăm hai 
mươi (120) ngày. 

- Điều kiện của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài 
nguyên nước: 

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 
của Nghị định 201/2013/NĐ-CP; 

+ Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước. 

- Việc chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước được thể hiện bằng hợp 
đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp 
luật dân sự và có các nội dung chính sau đây: 

+ Hiện trạng số lượng, khối lượng, giá trị công trình khai thác, hạ tầng kỹ thuật 
đã đầu tư, xây dựng; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân 
chuyển nhượng tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng; 

+ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng trong việc thực hiện 
tiếp các công việc, nghĩa vụ mà tổ chức, cá nhân chuyển nhượng chưa hoàn thành 
tính đến thời điểm chuyển nhượng. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ 
bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
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hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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13. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và 
nhỏ. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, nộp hồ sơ trực tiêp tại Bộ phận tiêp nhận 
và trả kêt quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường 
Bên Nghé, quận 1 hoặc nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đên thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiêp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kêt quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiêp). 

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; nêu cần 
thiêt thì kiểm tra thực tê điều kiện hành nghề, năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên 
và Môi trường cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép. 

- Bước 4. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiêp nhận và trả kêt quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đên nhận kêt quả, người đên nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiêp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi 
trường,qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết 
định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối 
chiếu; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn 
bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định và hợp 
đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao 
động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp 
thì phải kèm bản chính để đối chiếu; 

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của 
người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo 
mẫu 02); 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 18 (mười tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành 
nghề khoan nước dưới đất. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí 

Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: 
700.000 đồng/hồ sơ. 

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng được 
miễn thu phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường); 
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- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của 
người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các 
loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước 
dưới đất. 

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ 
chức, cá nhân hành nghề phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước 
dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất 
(địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít 
nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có 
tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm 
liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi 
công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất. 

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải có ít 
nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi 
công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã qua 
khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động 
hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên 
và Môi trường tổ chức. 

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa 
chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất 
ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên 
thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa 
kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; 
đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác 
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hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng 
từ 200 m3/ngày đêm trở lên. 

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân 
hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định 
của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn 
thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất 
là mười hai (12) tháng. 

- Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật 
phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy 
định hiện hành. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Kính gửi: (1) 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: 
1.1. Tên tổ chức, cá nhân: 

1.2. Địa chỉ: (2) 

1.3. Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: .... (đối với cá nhân đề 

nghị cấp phép) (3) 

1.4. Điện thoại: Fax: E-mail: 

1.5. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận 
đăng kỷ kinh doanh/giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh và đăng kỷ thuế/ giấy chứng nhận 
đăng kỷ doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng 
... năm ... do (tên cơ quan) cấp. 

1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của tổ 
chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 

a) Nguồn nhân lực: 

- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đối với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên 
môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề). 

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề 
được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề). 

- Tổng số người: người, trong đó: 

+ Số người có trình độ đại học trở lên: người. 

+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương: người. 

b) Máy móc, thiết bị chủ yếu: 

- Máy khoan: 

Tên máy, thiết bị 
khoan 

Ký, 
mã hiệu 

Nước 
sản xuất 

Năm 
sản xuất 

Công 
suất 

Đường 
kính 

khoan 
lớn nhất 

(mm) 

Chiều 
sâu 

khoan 
lớn nhất 

(m) 

Số 
lương 
(bộ) 

Liệt kê chi tiết 
tên từng loại 

- Thiết bị khác: 
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Tên máy, thiết bị Ký, mã 
hiệu 

Nước 
sản xuất 

Năm 
sản xuất 

Thông số 
kỹ thuật 
chủ yếu 

Số lương 
(bộ) 

Liệt kê chi tiết tên từng loại 
thiết bị của tổ chức, cá nhân 
(máy bơm các loại, máy nén 
khí, thiết bị đo địa vật lý, 
dụng cụ đo mực nước, lưu 
lượng, máy định vị. GPS...) 

(Trường hợp máy khoan và các thiết bị hành nghề không thuộc sở hữu của tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép thì phải kèm theo hợp đồng liên doanh hoặc giấy tờ, tài liệu để 
chứng minh việc được sử dụng hợp pháp máy khoan, thiết bị trong thời gian hành nghề) 

2. Nội dung đề nghị cấp phép: 
2.1. Quy mô hành nghề: (4) 

2.2. Thời gian hành nghề: (5) 

3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có: 

(6) 

4. Cam kết của chủ giấy phép: 
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh/thành phố.... (7) 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy, thiết bị, năng lực chuyên môn để 
hành nghề khoan nước dưới đất theo quy mô đề nghị cấp phép nêu trên. (Tên tổ chức/cá 
nhân đề nghị cấp phép) cam kết các nội dung, thông tin ghi trong Đơn, các tài liệu kèm theo 
là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (tên tổ 
chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./. 

ngày ... tháng ... năm 
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép 
(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN 
(1) Tên cơ quan cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (Theo quy định tại Điêu 11 của 
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định việc hành nghê khoan nước dưới đất; Điêu 21 của Quyết định số 
57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uy ban nhân dân Thành phố vê ban 
hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Ghi rõ địa chỉ (số nhà, đường phố/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã, 
tỉnh/thành phố) nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối 
với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

(3) Cá nhân đề nghị cấp phép hành nghề phải nộp kèm bản sao có chứng thực Chứng minh 
nhân dân hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiêu. 

(4) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, lớn. 

(5) Ghi tối đa 5 năm. 

(6) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo Đơn. 

(7) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ 
chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 
phép (trường hợp cơ quan tiêp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước). 
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Mẫu 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 
TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT 
1. Họ và tên: 
2. Ngày, tháng, năm sinh: 
3. Nơi sinh: 
4. Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: 
5. Địa chỉ thường trú: 
6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo: 
7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: 
8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất: 
9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chỉ đạo thi công 
các công trình khoan nước dưới đất như sau: 

- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày: (số công trình); 
- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến 3000 m3/ngày: (số công trình); 
- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên: (số công trình); 

0. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện: 
Thông tin về công trình đã thực hiện 

Chủ 

công trình 
(3) STT 

Tên 

công trình 
Vị trí (xã, 

huyện, tỉnh) 
Lưu lượng, 

3 m /ngày đêm 

Vai trò trong 

việc thực hiện 
(1) 

Thời gian 
thực hiện 

(2) 

Chủ 

công trình 
(3) 

1 
2 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công 
hoặc trực tiếp thi công đối với các công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bảng nêu 
trên). 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai nêu trên là đúng sự thật./. 

ngày.... tháng.....năm 
Xác nhận của tổ chức, cá nhân Người khai 

(đề nghị cấp phép) (kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ là chủ trì hoặc tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng, chỉ đạo thi công 
hoặc trực tiếp thi công.... 

(2) Ghi rõ tháng, năm, thời gian tham gia thực hiện, thi công công trình. 

(3) Ghi rõ tên của chủ công trình. 
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14. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất quy mô vừa và nhỏ. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài 
nguyên và Môi trường - Địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc 
nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; nếu cần thiết 
thì kiểm tra thực tế điều kiện hành nghề, năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, 
cá nhân đề nghị cấp phép. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi 
trường cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ và 
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị 
cấp phép. 

- Bước 4. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, 
qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy phép đã được cấp; 

+ Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực 
hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (theo mẫu 05); 

+ Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu 
trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề 
nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm: 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn 
bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động 
đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người 
chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản 
chính để đối chiêu; 

Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của 
người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (theo mẫu); 

+ Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài 
liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm giấy 
tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi 
địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân hộ gia đình hành 
nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề 
(đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Mười ba (13) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp 
lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia 
hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất (gia hạn/điều chỉnh) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 
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Phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 700.000 
đồng/hồ sơ. 

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng được 
miễn thu phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 
11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực 
hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số 05 ban hành kèm theo 
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường); 

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của 
người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các 
loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước 
dưới đất. 

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ 
chức, cá nhân hành nghề phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước 
dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất 
(địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít 
nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có 
tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm 
liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi 
công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất. 
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Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải có ít 
nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi 
công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã qua 
khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động 
hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên 
và Môi trường tổ chức. 

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa 
chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất 
ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên 
thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa 
kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; 
đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác 
hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng 
từ 200 m3/ngày đêm trở lên. 

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân 
hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định 
của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn 
thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất 
là mười hai (12) tháng. 

- Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật 
phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy 
định hiện hành. 

Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện 
sau: 

- Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ. 

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn 
hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
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tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu 04 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 
GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Kính gửi: (1) 

1. Thông tin về chủ giấy phép: 
1.1. Tên chủ giấy phép: 

1.2. Địa chỉ: 

1.3. Điện thoại: Fax: E-mail: 

1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng ... năm ... 
do (tên cơ quan) cấp. 

1.5. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (Giấyphép số...., cấp ngày ... tháng ... năm , cơ 
quan cấpquy mô hành nghềthời hạn của giấy phép...). 

1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của chủ giấy 
phép (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề): 

a) Nguồn nhân lực: 

- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đối với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên 
môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề). 

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được 
đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề). 

- Tổng số người: người, trong đó: 

+ Số lượng có trình độ đại học trở lên: người. 

+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương: người. 

b) Máy móc, thiết bị chủ yếu: 

- Máy khoan: 

Tên máy, thiết bị 
khoan 

Ký, 
mã 
hiệu 

Nước 
sản xuất 

Năm 
sản xuất 

Công 
suất 

Đường kính 
khoan lớn 
nhất (mm) 

Chiều sâu 
khoan lớn 
nhất(m) 

Số 
lượng 
(bộ) 

Liệt kê chi tiết tên 
từng loại thiết bị 
khoan 
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- Thiết bị khác: 

Tên máy, thiết bị Ký, mã 
hiệu 

Nước 
sản xuất 

Năm 
sản xuất 

Thông số 
kỹ thuật 
chủ yếu 

Số lượng 
(bộ) 

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị của 
tổ chức, cá nhân (máy bơmcác loại, 
máy nén khí, thiết bị đo địa vật lý dụng 
cụ đo mực nước, lưu lượng, máy định 
vị GPS...) 

(Trường hợp máy khoan và các thiết bị hành nghề không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép thì phải kèm theo hợp đồng liên doanh hoặc giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc 
được sử dụng hợp pháp máy khoan, thiết bị trong thời gian hành nghề) 

2. Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép: (2) 

3. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép: 

4. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép: 
- Thời hạn đề nghị gia hạn: (ghi rõ số tháng/hoặc năm nhưng tối đa không quá03 năm). 

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (ghi rõ nội dung đề nghị điều chỉnh). 

5. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có: (3) 

6. Cam kết của chủ giấy phép: 
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ 

sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố: (4) 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép) cam đoan các nội 
dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép) có đủ năng lực chuyên 
môn kỹ thuật để hành nghề khoan nước dưới đất quy mô Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) 
xem xét gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo những nội 
dung nêu trên./. 

ngày ... tháng ... năm 
Tổ chức/cá nhân đề nghị ̂ 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN 
(1) Tên cơ quan cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điều 11 của 
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; Điều 21 của Quyết định số 
57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban 
hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

(2) Chủ giấy phép tự đánh giá về tình hình thực hiện quy định của giấy phép trong quá trình hành 
nghề như: tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan, bảo vệ nguồn nước dưới đất, về thực hiện chế độ 
báo cáo, các công trình khoan nước dưới đất đã thực hiện; về tình hình chấp hành các quy định 
của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định của pháp luật có liên quan... 

(3) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ. 

(4) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), 
địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh 
nội dung giấy phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước). 
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Mẫu 05 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TÊN CHỦ GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng..... năm. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÃ THỰC 
HIỆN TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP 

(từ tháng..../năm đến tháng /năm....) 

TT 
Tên công 

trình 

Tên chủ 
công trình 

Lưu lượng 
công trình 
(m3/ngày 

đêm) 

Số 
lượng 
giếng 

Vị trí công trình 

TT 
Tên công 

trình 

Tên chủ 
công trình 

Lưu lượng 
công trình 
(m3/ngày 

đêm) 

Số 
lượng 
giếng 

Xã/ 
phường, 
thị trấn 

Quận/huyện, 
thị xã, thành 

phố 

Tỉnh/ 
thành 
phố 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

, ngày tháng. năm 
Chủ giấy phép 

(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 
TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT 
1. Họ và tên: 
2. Ngày, tháng, năm sinh: 
3. Nơi sinh: 
4. Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: 
5. Địa chỉ thường trú: 
6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo: 
7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: 
8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất: 
9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chỉ đạo thi công 
các công trình khoan nước dưới đất như sau: 

- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày: (số công trình); 
- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến 3000 m3/ngày: (số công trình); 
- Công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày trở lên: (số công trình); 

0. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện: 
Thông tin về công trình đã thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(2) 

Chủ 

công trình 
(3) 

STT 
Tên 

công trình 
Vị trí (xã, 

huyện, tỉnh) 
Lưu lượng, 

3 m /ngày đêm 

Vai trò trong 

việc thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(2) 

Chủ 

công trình 
(3) 

1 
2 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công 
hoặc trực tiếp thi công đối với các công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bảng nêu 
trên). 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai nêu trên là đúng sự thật./. 

ngày.... tháng.....năm 
Xác nhận của tổ chức, cá nhân Người khai 

(đề nghị cấp phép) (ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ là chủ trì hoặc tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng, chỉ đạo thi công 
hoặc trực tiếp thi công.... 
(2) Ghi rõ tháng, năm, thời gian tham gia thực hiện, thi công công trình. 
(3) Ghi rõ tên của chủ công trình. 
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15. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa 
và nhỏ. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp 
trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa 
chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc nộp qua bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp (trường hợp nộp trực tiếp). 

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. 
Trường hợp đủ điều kiện để cấp lại giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại 
giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép và thông báo lý do. Thời hạn ghi trong 
giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép đã được cấp trước đó. 

- Bước 4. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, 
qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu); 
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+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Tám (08) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp 
lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất (cấp lại) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 
11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau: 

- Bị mất; 

- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; 

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn 
hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Mẫu số 07 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP 
HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Kính gửi: (1) 

1. Thông tin về chủ giấy phép: 
1.1. Tên chủ giấy phép: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Điện thoại: Fax: E-mail: 
1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng 
kỷ kinh doanh/giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh và đăng kỷ thuế/ giấy chứng nhận đăng 
kỷ doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng ... 
năm ... do (tên cơ quan) cấp. 
1.5. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (Giấy phép số..., cấp ngày ... tháng ... năm ..., 
cơ quan cấp...; quy mô hành nghề., thời hạn của giấy phép.). 
2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: (2) 
3. Cam kết của chủ giấy phép: 

- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài 
liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- (Chủ giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành 
phố (3) 

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới 
đất cho (tên chủ giấy phép)./. 

, ngày tháng. năm 
Chủ giấy phép 

(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN 
(1) Tên cơ quan đã cấp giấy phép: 

(2) Trình bày rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép (kèm theo tài liệu chứng minh lý do đề nghị 
cấp lại giấy phép). 

(3) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ 
chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại 
giấy phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước). 
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16. Thủ tục lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ 
nguôn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hô, đập trên dòng chính thuộc lưu 
vực sông liên tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Chủ dự án nộp văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án 
chuyển nước, phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên 
quan trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường -
Địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung, 
hoàn thiện. 

- Bước 3. 

+ Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý 
kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi các tài liệu đến 
các sở, ban, ngành liên quan. 

+ Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị 
xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức các 
buổi làm việc, cuộc họp với các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan cho 
ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án, tổng 
hợp ý kiến (kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả) và trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố quyết định. 

- Bước 4. Chủ dự án căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Thành phần, số lượng hô sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
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+ Văn bản lấy ý kiến. 

+ Quy mô, phương án chuyển nước/Phương án xây dựng công trình. 

+ Các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi 
nguồn nước liên tỉnh bị chuyển nước hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi dòng chính 
chảy qua, tổ chức lưu vực sông và các Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: Sáu mươi bảy (67) ngày làm việc, kể ngày nhận được 
đề nghị xin ý kiến của chủ dự án. 

đ) Đối thượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự ánđầu tư có chuyển 
nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc 
lưu vực sông liên tỉnh. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhâp dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ý kiến chủ trương. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện: Không 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 về quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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17. Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo 
vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc giới, nộp phương án trực tiếp tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ số 63 Lý 
Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người 
nộp. 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phương án 
cắm mốc giới của tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, trường hợp phương án chưa đạt 
yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận 
hành hồ chứa để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ phương án đạt yêu cầu theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm: 

+ Lấy ý kiến của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan; nếu cần 
thiết thì trình Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định phương án 
cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa. 

+ Tổng hợp ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn thiện. 
Trường hợp đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt phương án cắm mốc. 

- Bước 4. Tổ chức căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại Sở Tài 
nguyên và Môi trường 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, 
trên website của Sở. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy 
điện, thủy lợi phải có các nội dung chính sau: 

+ Thông số cơ bản của hồ chứa; 

+ Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa; 

+ Xác định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ hồ chứa trên sơ đồ mặt bằng; 

+ Tọa độ, địa danh hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các mốc giới 
trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 đến 1/2.000; 

+ Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt bằng 
trên thực địa; 

+ Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giới, kinh phí thực hiện. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ phương án đạt yêu cầu. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức quản lý, vận hành hồ 
chứa. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án cắm mốc giới đã được 
phê duyệt hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ chứa thủy điện, thủy 
lợi có dung tích từ một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên phải thực hiện việc cắm 
mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan khác (Chi cục Bảo vệ 
môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Lĩnh vực môi trường 

1. Thủ tục kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 
giai đoạn vận hành dự án 

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi 
trường - số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu: buổi sáng 
từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp 
nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả 
trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. 

- Bước 3: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 
hành dự án trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi 
trường để kiểm chứng hoặc không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 
đoạn vận hành dự án trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi 
trường để kiểm chứng, Chi cục bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường 
xem xét cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, phục vụ giai 
đoạn vận hành dự án; trường hợp chưa cấp phải có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ dự án căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Chi cục Bảo vệ môi trường 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần: 
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+ 01 Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
trường (theo mẫu). 

+ 01 Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án đã được phê duyệt; 

+ 07 Bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 
giai đoạn vận hành của dự án (theo mẫu). Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai 
(02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng 
báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra. 

Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ 
dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 
phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập 
của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 
đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết 

Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo 
kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 
trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để 
kiểm chứng; 

Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết 
quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 
trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng 

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 
chưa đáp ứng các yêu cầu Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại 
đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo 
cáo cơ quan kiểm tra để được xem xét, xác nhận. Thời hạn cấp giấy xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường không bao gồm thời gian Chủ dự án khắc phục 
các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 
hành của dự án. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Bảo vệ môi trường 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoàn thành công trình 
bảo vệ môi trường hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h. Lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 
(Phụ lục 3.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT). 

- Bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 
đoạn vận hành của dự án (Phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ dự án thuộc các trường hợp quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định này, chủ 
dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 
đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 
duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) gửi cơ quan phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước 
khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn, việc 
báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 
hành dự án được thực hiện theo từng giai đoạn của dự án. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH3 của Quốc hội; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường. 
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PHỤ LỤC 3.1 

MẪU VĂN BẢN ĐỂ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH Dự ÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... (Địa danh), ngày ... tháng ... năm ... 
V/v đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 
(hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư 

của dự án) 

Kính gửi: (2) 

Chúng tôi là: (1), chủ dự án của dự án (3) (sau đây gọi tắt là dự án), đã được (4) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường tại Quyết định số... ngày... tháng... năm... 

- Địa điểm thực hiện dự án: ... 

- Địa chỉ liên hệ: ... 

- Điện thoại: ...; Fax: ...; E-mail: ... 

Đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu 
tư của dự án) gồm có: 

1... 

2... 

(Lưu ý: ghi rõ các hạng mục/phân kỳ của dự án đang đề nghị xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường) 

Gửi đến quý (2) hồ sơ gồm: 

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được (4) phê duyệt; 

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 
(trường hợp dự án nằm trên diện tích đất của từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, phải gửi thêm số 
lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm, hoặc số lượng tăng thêm theo yêu cầu của (2) để phục vụ công tác 
kiểm tra); 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, 
chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Đề nghị quý (2) kiểm tra, xác nhận việc (1) đã hoàn thành công trình, bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 
của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án)./. 

(5) 
Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
- Như trên; 

- Lưu: ... 
Ghi chú: 
(1) Chủ dự án; 
(2) Tên cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận; 
(3) Tên đầy đủ của dự án; 
(4) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 
(5) Đại diện có thấm quyền của chủ dự án. 
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PHỤ LỤC 3.2 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI 
ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA Dự ÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMTngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường) 

(1) 

Số: ... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: (2) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI 
ĐOẠN VẬN HÀNH 

của Dự án (3) 

1. Thông tin chung về dự án: 

Tên chủ dự án: 

Địa chỉ văn phòng: 

Điện thoại: Fax: E-mail: 

Địa điểm thực hiện dự án: 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... 

2. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án(hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án) đã hoàn 
thành 

2.1. Công trình xử lý nước thải 

2.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải, thoát nước(cần mô tả rõ các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, 
thoát nước; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa) 

2.1.2. Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: (cần mô tả rõ quy trình công nghệ, quy mô công suất, 
các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp) 

1.2.3. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải(cần nêu rõ tên và địa chỉ liên hệ của đơn 
vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường: thời gian, phương pháp, khối lượng mẫu giả định 
được tạo lập (nếu có); thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy 
mẫu và phân tích mẫu được sử dụng) 

Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải được trình bày theo mẫu bảng sau: 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu. 

Lưu lượng 
thải (Đơn vị 

tính) 

Thông số ô nhiễm đặc trưng (*) của dự án Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu. 

Lưu lượng 
thải (Đơn vị 

tính) Thông số A (Đơn 
vị tính) 

Thông số B (Đơn 
vị tính) 

v.v... 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu. 

Lưu lượng 
thải (Đơn vị 

tính) 

Trước khi 
xử lý 

Sau khi 
xử lý 

Trước 
khi xử lý 

Sau khi 
xử lý 

Trước 
khi xử lý 

Sau khi 
xử lý 

Lần 1 

TCVN/QCVN 

Ghi chú: 
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(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng của dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo 
ra. 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải: cần liệt kê đầy đủ các công trình; biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được 
xây lắp; nguồn gốc và hiệu quả xử lý của các thiết bị xử lý bụi, khí thải chính đã được lắp đặt; kết quả vận 
hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải và thống kê dưới dạng bảng tương tự như đối với nước 
thải (trừ cột trước khi xử lý). 

2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn: mô tả công trình lưu giữ chất thải rắn; làm rõ quy mô, các 
thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án 
tự xử lý. 

2.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: mô tả công trình lưu giữ chất thải nguy hại; làm rõ quy 
mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp 
chủ dự án tự xử lý. 

2.5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác: (nếu 
có) 

3. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đối so với báo cáo đánh giá 
tác động môi trường được phê duyệt(kết quả trình bày cần thể hiện dưới dạng bảng có thuyết minh kèm 
theo, trong đó nêu rõ những nội dung đã được điều chỉnh, thay đoi và văn bản đồng ý/cho phép của cơ quan 

STT Tên công trình bảo vệ 
môi trường 

Phương án đề 
xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, 
thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng ý/cho phép của cơ 
quan phê duyệt báo cáo ĐTM 

1. 

2... 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

(4) 
Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
- Như trên; 

. . .  5  

- Lưu: ... 

Ghi chú: 

(1) Chủ dự án; (2) Tên cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; (3) Tên đầy đủ, 
chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án (3); (4) Đại diện có tham quyền của chủ 
dự án. 

Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 
của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất 
cả các tài liệu này): 

- Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khau hoặc đã được 
thương mại hóa; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; 

- Các văn bản của cơ quan có tham quyền chấp thuận thay đoi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án; 

- Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công 
trình bảo vệ môi trường 
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2. Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường • • o «/ • • o 

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ môi trường - số 227 Đồng Khởi, phường 
Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; 

Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp 
nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả 
trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên 
và Môi trường xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Trường hợp 
chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ dự án căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Chi cục Bảo vệ môi trường. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần: 

+ 03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực 
hiện (theo mẫu). 

+ 01 Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án thuộc đối tượng phải 
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đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2014, cụ thể như sau: 

- Dự án nằm trên địa bàn 02 quận, huyện trở lên; 

- Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn thành phố xử lý; 

- Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn 
thành phố theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Bảo vệ môi trường 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo 
vệ môi trường hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h. Lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và 
yêu cầu về nội dung (Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 
29/5/2015). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 
18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và thuộc Phụ lục 5.1 của Thông tư số 27/2015/TT-
BTNMT 

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng 
quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối 
tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 
Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. 

- Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên 
địa bàn từ hai (02) tỉnh/thành phố trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 
được thực hiện tại một trong hại tỉnh/thành phố theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ 
sở. 

- Trường hợp dự án thay đổi địa điểm; không triển khai thực hiện dự án trong 
thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, Chủ dự án 
phải lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án theo quy định. 
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l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH3 của Quốc hội; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường. 



106 CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 01-4-2017 

PHỤ LỤC 5.4 

MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC 
NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường) 

Ghi chú: (1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Tên dự án, phương án sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa. 
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PHỤ LỤC 5.5 

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KÉ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN 
ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày... tháng... năm... 

Kính gửi: (1) 

Chúng tôi gửi đến (1) bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây: 

I. Thông tin chung 

1.1. Tên dự án, phương án sản xuât, kinh doanh, dịch vụ(gọi chung là dự án) : nêu đúng tên gọi như được nêu trong 
báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương). 

1.2. Tên chủ dự án: ... 

1.3. Địa chỉ liên hệ: ... 

1.4. Người đại diện theo pháp luật: ... 

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail . . .). 

1.6. Địa điểm thực hiện dự án: 

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ các điểm khống chế ranh giới theo hệ VN2000) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ 
minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông,...), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu 
dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,... ), hiện trạng sử 
dụng đất trên vị trí thực hiện dự án và các đối tượng xung quanh khác. 

Chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp 
dụng đối với các nguồn này. 

1.7. Quy mô dự án 

Mô tả tóm lược về quá trình thi công xây dựng; quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các 
thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng. 

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng 

- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo giờ, ngày, tháng hoặc năm; phương thức cung 
cấp nguyên liệu, nhiên liệu. 

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất. 

Yêu cầu: 

- Đối với trường hợp mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động cần 
phải bổ sung thông tin về cơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các công trình, thiết bị, hạng 
mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ hoặc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung. 

II. Các tác động xấu đến môi trường 

2.1. Tác động xâu đến môi trường do chât thải 

2.1.1. Khí thải: ... 

2.1.2. Nước thải: ... 

2.1.3. Chất thải rắn: ... 

2.1.4. Chất thải nguy hại: ... 

2.1.5. Chất thải khác: ... (nếu có) 

Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, 
thành phần chất thải. Đối với khí thải và nước thải còn phải nêu rõ hàm lượng/nồng độ của từng thành phần ô nhiễm đặc 
trưng và so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm 
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thiểu tác động xấu. 

2.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải 

Nêu tóm tắt các tác động xấu đến môi trường khác (nếu có) do dự án gây ra: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ 
sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm 
nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học 
và các yếu tố khác. 

Yêu cầu: các loại tác động xấu đến môi trường phải được thể hiện theo từng giai đoạn, bao gồm một, một số hoặc toàn 
bộ các giai đoạn sau theo đặc thù của từng dự án cụ thể: (1) chuấn bị đầu tư, (2) thi công xây dựng, (3) vận hành dự án 
và (4) hoàn thành dự án. 

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải 

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả 
thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ 
của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 

- Phải chứng minh sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối 
chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải 
nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác 

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, 
hiệu suất/hiệu quả giảm thiếu tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong 
khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết 
định. 

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường 

- Giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiêm có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho dự án, 
phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu 
chủ dự án giám sát nước thải đối với dự án có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung và không 
yêu cầu chủ dự án giám sát những thông số ô nhiêm có trong khí thải, nước thải mà dự án không có khả năng phát sinh 
hoặc khả năng phát sinh thấp. 

- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành. 

Yêu cầu: 

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, 
biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu 
rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, đo lường cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình. 

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện 
trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với 
hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cải tạo, nâng cấp, nâng công suất. 

IV. Cam kết 

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ 
môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (nêu có và liệt kê cụ thể). 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các 
tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

(2) 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thấm quyền của chủ dự án. 

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng 
trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thấm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng. 
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PHỤ LỤC 5.7 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường) 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... (Địa danh), ngày ... tháng... năm ... 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(1) xác nhận (2) đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (3) tại (1) vào ngày... tháng... năm... 
(2) có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 
1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong 
bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký. 
2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký 
và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 
3. ... 

Kế hoạch bảo vệ môi trường của (3) kèm theo Giấy xác nhận đăng ký này được cấp cho (2) để thực 
hiện và lưu được tại cơ quan Nhà nước để kiểm tra, giám sát (*). 

(4) 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) Tên cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Chủ dự án, phương án 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (3) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1). 
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3. Thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ môi trường (địa chỉ số 227 Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1). 

Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu: buổi sáng 
từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp 
nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả 
trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Chi cục Bảo vệ môi trường thẩm định nội dung, trình Sở Tài nguyên và Môi trường 
xem xét và phê duyệt đề án; trường hợp từ chối thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ dự án căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết tại Chi cục Bảo vệ môi trường 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường. 

c. Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Thành phần: 

+ 01 Văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở (theo mẫu); 

+ 07 Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản (theo mẫu); 

- Sô lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án thuộc vào các trường 
hợp sau 

- Cơ sở nằm trên địa bàn 02 quận, huyện trở lên; 

- Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn thành phố xử lý; 
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- Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác 
nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ 
môi trường đơn giản hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h. Lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở (phụ lục 13 của 
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015); 

- Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản (phụ lục 14a của Thông tư 26/2015/TT-
BTNMT ngày 28/05/2015). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất 
tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-
CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ 
lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT phải thực hiện đăng ký đề 
án bảo vệ môi trường đơn giản. Cụ thể như sau: 

- Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy 
định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các 
văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng 
ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. 

- Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng 
ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại 
bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) 
nhưng không có một trong các giấy tờ sau: 

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; 
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+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; 

+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; 

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; 

+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH3 của Quốc hội; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 
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PHỤ LỤC 13. 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
ĐƠN GIẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

.. (1)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
-------- NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / (Địa danh), ngày... tháng... năm... 

V/v xác nhận đăng ký đề án 
bảo vệ môi trường đơn giản 

của .(2). 

Kính gửi: .(3). 

.(1). có địa chỉ tại .(4)., xin gửi đến .(3). ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn 
giản của .(2). 

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn 
trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm. 

Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường 
đơn giản này. 

Xin trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .(6). 
- Lưu ... 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 

(2) Tên đầy đủ của cơ sở. 

(3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng kỷ đề án bảo vệ môi trường. 

(4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện 

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 

(6) Nơi nhận khác (nếu có). 

.(5). 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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Phụ lục 14a. Bìa, phụ bìa, câu trúc và nội dung của đê án bảo vệ môi trường đơn giản 
đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân câp 
huyện 

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có) 

(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ) 

ĐÊ ÁN 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN 
của  . . . ( 1 ) . . .  

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2) 
SỞ (2) (Người đại diện có thẩm quyền 

(Người đại diện có thẩm quyền ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

(Địa danh), Tháng. năm. 

Ghi chú: 

(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở). 

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa. 
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MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH 

MỞ ĐẦU 
- Cơ sở được thành lập theo quyết định của ai/cấp nào, số và ngày của văn bản hay quyết 
định thành lập; số và ngày của văn bản đăng ký đầu tư (nếu có); số và ngày của giấy chứng 
nhận đầu tư (nếu có); các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ 
lục của đề án). 

- Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải 
nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó 
(sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án). 

- Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của 
Thông tư này). 

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên của cơ sở 
Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và 
trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường này). 

1.2. Chủ cơ sở 
Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương 
tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử). 

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở 
- Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp 
thôn và/hoặc xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm 
khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó. 

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ sở. 

- Chỉ dẫn địa điểm đang và sẽ xả nước thải của cơ sở và chỉ dẫn mục đích sử dụng nước của 
nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trường hợp có nước thải). 

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tượng xung 
quanh như đã mô tả. 

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở 
- Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, như: đường giao thông, bến cảng, thông tin liên 
lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu có); 

- Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: văn phòng làm việc, nhà 
ở, nhà xưởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác; 

- Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường, như: quản lý chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại (nơi lưu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nước thải; 
xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trượt, lở đất; chống úng, 
ngập nước; các hạng mục về bảo vệ môi trường khác. 

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 
- Quy mô/công suất. 
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- Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đưa cơ sở vào vận hành/hoạt 
động (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư này). 

1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở 
Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ minh họa, trong đó có 
chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí có thể gây ra các vấn đề môi trường 
không do chất thải (nếu có). 

1.7. Máy móc, thiết bị 
Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành; đang và sẽ lắp đặt 
(đối với cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này) với chỉ dẫn cụ thể về: Tên gọi, 
nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn 
lại là bao nhiêu). 

1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 
Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về: Tên 
thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian 
(ngày, tháng, quý, năm). 

Nêu cụ thể khối lượng điện, nước và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian 
(ngày, tháng, quý, năm). 

1.9. Tinh hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua 
- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt 
động. 

- Lý do đã không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường 
hoặc đề án bảo vệ môi trường trước đây. 

- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về môi trường (nếu 
có). 

- Những tồn tại, khó khăn (nếu có). 

Yêu cầu : Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt vào phần 
phụ lục của bản đề án. 

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
2.1. Các nguồn phát sinh chất thải 
2.1.1. Nước thải 
2.1.2. Chất thải rắn thông thường 
2.1.3. Chất thải nguy hại 

2.1.4. Khí thải 
Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4: 

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng 
độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương 
ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ 
nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có 
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từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho 
từng điểm thải. 

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung 
Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tê - xã hội 
- Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; 
xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; 
xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng 
sinh học và các vấn đề môi trường khác; 

Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại. 

- Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có). 

- Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có). 

2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở 
2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa 

2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất 
thải nguy hại 
2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải 
2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung 

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 
Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ: 

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho 
việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên 
thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian 
(ngày, tháng, quý, năm). 

- Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả 
xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành. 

- Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có 
hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án). 

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và 
kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành. 

2.4. Kê hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường 
Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường 

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Giảm thiểu tác động xâu do chât thải 
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- Biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả 
giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong 
khuôn khổ của cơ sở phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có 
hướng giải quyết, quyết định. 

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử 
lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. 
Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị 
cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác 
Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, 
thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó. Trường hợp 
không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở thì phải nêu 
rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường 
- Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm đặc trưng 
có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho cơ sở, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi 
trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ cơ sở 
giám sát nước thải đối với cơ sở có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo 
quy chuẩn hiện hành. 

Yêu cầu: 

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ 
lục này cần phải nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, 
phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên 
nhân của các kết quả đó. 

- Đối với đối tượng lập lại đề án bảo vệ môi trường, trong nội dung của phần III Phụ lục 
này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng 
phó sự cố môi trường. 

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xâu đên môi trường như hướng dẫn tại 
mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xâu đên môi trường mang tính 
công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, 
số lượng cần thiết và kèm theo tiên độ xây lắp cụ thể cho từng công trình. 

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng câp, nâng công suât, nội dung của phần III Phụ 
lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của 
cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường của cơ sở cải tạo, nâng câp, nâng công suât. 

KÉT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT • 7 • 

1. Kết luận 
Phải kết luận rõ: 

- Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng 
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và mô tả được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội; 

- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được 
các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 

2. Kiến nghị 
Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các 
vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở. 

3. Cam kết 
- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường; 

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án; 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, 
kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố 
trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Các văn bản liên quan 
Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở 

Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có) 

Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trường, hợp đồng xử lý về môi 
trường (nếu có) 

Phụ lục 1.4. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có) 

Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án) 

Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ ràng với mã số cụ thể 
và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng của bản đề án. 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ kỷ của chủ cơ sở 
ở phía dưới từng trang và kỷ, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có 
thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng. 


